
Phụ biếu sổ 01
CAN ĐỒI QUYẼ

(Ban hành kèm theo Ngi
ỈCẶ fr|A PHƯƠNG NẲM 2021
ND ngày 16/12/2022 cùa HĐND tinh)

Đcm vị tinh: Triệu đồng

Phần thu Tổng lố Thu NS cấp 
tỉnh

Thu NS dip 
huyện Phần chi Tổng số Chi NS dip 

tính
Chi NS cấp 

huyện Chỉ NS

I 2______ 3 ______ £._____ ______5_____ ___________________ Ố___________________ _____2____ ______& ______9 10
Tổng số thu 38.142-332 21.734.916 11.773.436 4.633.980 Tổng số chi 37.806.060 21.602.135 11.614.047 4.58'

A Tồng số thu c ỉn  đối ngân sách 38.004.583 21.597.167 11.773.436 4.633.980 A Tống số chi cân đối ngân sách 37.797.548 21593.623 11.614.047 458

1 Cốc khoản thu NSĐP hưởng 100% 8.064.815 3.550.356 3.017.719 1.496.740 1 Chi đầu tư phát triển 10.104.025 6.173.654 1.826.388 2.10

2 Các khoản thu phân chia theo tỳ lệ % 596.253 490.220 67.048 38.985 2 Chí trả nợ lãi, phí tiền vay 3.097 3.097 -

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính - * - - 3 Chi thường xuyên 9.269.858 2.435.583 4.749.930 2.08

4 Thu két dư năm trước 140.711 51.022 64.748 24.941 4 Chi bể sung quỹ dự trử tài chinh 1.340 1.340 -

5 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 7.259.184 s.409.929 1.385.724 463.531 5 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 9.834.691 7.224.908 2.609.783

6 Thu viện trợ - - * - 6 Chi nộp ngân sách cấp trên 168.207 154.918 * 1

7 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 21.930.331 12.095.640 7.224.908 2.609.783 7 Chi chuyển nguồn sang năm sau 8.416.330 s.600.1231 2.427.946 38

Tr.đó: - Bổ sung cán đối ngân sách 14144.723 7.097.029 6.025.251 1.022.443

- Bổ sung có mục tiêu 7-785.608 4.998.611 1.199.657 1.587.340

8 Thu cấp dưới nộp lẻn 13.289 - 13.289 *

- Kểt dư ngân sách năm quyét toán 336.272 132.781 159.389 44.102

B Vay của ngân sách cấp tỉnh 137.749 137.749 - - B Chi trà nợ gốc 8-512 8512 -



QUYET TO

(Ban hành kèm theo Nghị quy

SĐP NÁM 2021

ày 16/12/2022 của HĐND tinh)

Phụ biếu sổ 02

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T

D ự  to á n  n ăm

Q uyết to á n  n ăm

P h an  ch ia  theo  từ n g  cấp  n gân  sách So sánh  Q T /D T  (°/

Nội d u n g
C ấp  trê n  giao

H Đ N D  q u y ế t 
đ ịnh

T h u  NS T W
T h u  N S cấp  

tỉn h
T h u  NS cấp  

huyện
T hu  NS xà

C ấp  trên  
giao

H Đ N  
q u y ế t đ

A B 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=3/1 9=3/2

T Ỏ N G  SỐ  (A +B +C +D +E ) 23.502.020 25.787.111 46.536.250 8393.918 21.734.916 11.773.436 4.633.980 198% 180}

A T H U  N G Â N  SÁ C H  N H À  N Ư Ớ C 10364.600 12.713.091 16.900.069 8.239.001 4.040.576 3.084.767 1.535.725 163% 133}

I T h u  nội đ ịa 5.184.600 7.000.000 9323.973 672.900 4.040.576 3.084.767 1.525.730 180% 133}

1
T h u  từ  khu  vực d o an h  n g h iệp  n h à  nước 
do  T ru n g  ư ơ ng  q u ả n  lý

870.000

1.122385

1.107.828 - 1.104.088 3.683 57 127%

107"

- Thuế giá trị gia tăng 379.500 489.567 486.882 2.628 57 129%
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 462.000 502.660 502.660 - - 109%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 27.000 114.862 - 113.807 1.055 - 425%
- Thuế tài nguyên 1.500 739 - 739 - - 49%

2 T h u  từ  khu  vực d o a n h  n g h iệp  n h à  nước 
do  đ ỉa  p h u ơ n g  q u ả n  lý

100.000 90.467 - 87.516 2.900 51 90%

- Thuế giá trị gia tăng 77.100 63.489 - 61.631 1.832 26 82%
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 900 86 - 86 - - 10%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 17.000 19.896 - 18.803 1.068 25 117%

6.996 * 6.996 - - 140%- Thuế tài nguyên 5.000

3 T h u  từ  khu  vực d o a n h  ngh iệp  có vổn đầu  
tư  nư ớc ngoài

573.000 1.843.040 1.051.403 14.263 1.064.676 990 - 183% 57}

- Thuế giá tri gia tăng 156.0001 464.418 14.263 477.733 948 - 298%
- Thuế tiêu thu đăc biêt - - - - - *
- Thuế thu nhập doanh nghiẽp 417.000 586.975 - 586.933 42 - 141%
- Thuế tài nguyên - 10 - 10 - -

4 T h u  từ  khu  vực k ỉn h  tế ngoài q uốc d o an h 690.000 614.000 801.280 - 457342 273331 70.607 116% 131

- Thuế giá tri gia tăng 563.500 652.238 * 345.116 243.779 63.343 116%
- Thuế tiêu thu đăc biêt 3.500 2.369 - 1.902 237 230 68%
- Thuế thu nhâp doanh nghiệp 86.000 106.314 * 82.945 20.050 3.319 124%
- Thuể tài nguyên 37.000 40.359 - 27.379 9.265 3.715 109%

5 Lệ p h í trư ớ c  bạ 375.000 375.000 630.828 - - 548.160 82.668 168% 168

6 T h u ế  s ử  d ụ n g  đ ấ t  nông  ngh iệp * - - - - -
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T
Dự toán năm Phân chia theo từng cấp ngân sách So sánh QT/DT (%)

NỘÌ dung Cấp trên giao HĐND quyết 
định

Quyết toán năm
Thu NS TW Thu NS cấp 

tình
Thu NS cấp 

huyện ThuNSxã Cấp trên 
giao

HĐND 
quyết định

B 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8-371 9-3/2
r Thuế sử dụng đất phỉ nông nghiệp 11.000 11.700 15.059 - - - 15.059 137% 129%

t Thuế thu nhập cá nhân 160.000 224.150 346.838 - 245.930 100.908 - 217% 155%
1 Thuá bảo vệ môi trường 770.000 770.000 788.349 504.691 278.159 3.849 1.650 102% 102%

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu 483.500 - - - - - 0%
- Thu từ hàng hỏa sản xuất trong nước 286.500 - - - - - 0%

0 Phí, lệ phí 131.600 133.000 162.709 69.260 64.727 16314 12.408 124% 122%
Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà 
nước trung ương thu

66.600 69.946 69.260 659 27 - 105%

- Phỉ, lệ phỉ do cơ quan nhà nước địa 
phương thu

65.000 92.763 - 64.068 16.287 12.408 143%

Trong đỏ: phi bào vệ môi trưởng đổi với 
khai thác khoảng sàn

9.000 9.614 - 3.910 3.764 1.940 107%

1 Tiền sử dụng đất 1.200.000 1.600.000 3.804.821 - 564.646 1.981.S2S 1.258.650 317% 238%

Trong đó: - Thu do cơ quan, tồ chức, đơn 
vị thuộc Trung ương quản ĩỷ - - - - - -

- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa 
phương quản lý

1.200.000 1.600.000 3.804.821 - 564.646 1.981.525 1.258.650 317% 238%

2 Thu tiền thuê đất, mặt nirửc 80.000 80.000 15S.697 - 16.734 106.222 32.741 195% 195%

.3 Thu tiền sử dụng khu vực biển 12.565 12.565 - - -

Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của 
trung ương 12.565 12.565 - - -

- Thuộc thảm quyền giao của địa phương - - - - -

[4 Thu từ bán tài săn nhà nuửc 48 - 48 - -
Trong đó: - Do trung ương - - - - -

- Do địa phương 48 - 48 - -

L5 Thu từ tài săn đirọrc xác lập quyền sở hữu 
của nhà nước - - - - -

L6 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở 
hữu nhà nước - - - - -

L7 Thu khác ngân sách 170.000 170.000 264.672 91330 124.279 24.136 24.927 156% 156%

2



STT
Dụ toán năm Phân chia theo từng cắp ngân sách So sánh QT/DT (°/

Nội dung
Cap trên giao HĐND quyết 

định
Quyết toán năm

Thu NS TW Thu NS cấp 
tỉnh

Thu NS cấp 
huyện Thu NS xã Cap trên 

giao
HĐN 

quyết đ
A B 1 2 3=4+5+fr+7 4 5 6 7 8=3/1 9=3/2

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung 
ương

65.000 91.330 91.330 - - - 141%

18 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sân 30.000 31.725 47.946 2.142 23.055 22.749 - 160% 151?

Trong đó: - Giẩy phép đo Trung ương cấp 800 3.060 2.142 612 306 - 383%

- Giấy phép do ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
cap

29.200 44.886 - 22.443 22.443 - 154%

19 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 
công sản khác 13.000 14.000 34.087 7.175 - - 26.912 262% 243®

20 Thu cỗ tức và lợi nhuận sau thuế 1.000 1.000 1.047 - 1.047 - - 105% 105®

21 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả 
xể sế điện toán) 10.000 10.000 8329 - 8329 - - 83% 83?

II Thu về đầu thô - - - - -

III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 5.180.000 5.180.000 7.566.101 7.566.101 - - - 146% 146*

1 Thué xuất khẩu 95.000 107.085 107.085 - - - 113%

2 Thuế nhập khẩu 45.000 42.195 42.195 - - - 94%

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 611 611 - - -

4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 4.900.000 7.325.817 7.325.817 - - - 150%

5
Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu 
vào Việt Nam

1.105 1.105 - - -

6 Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu - - - - -

7
Thuế bảo vệ môi trưòng do cơ quan hải 
quan thực hiện

140.000 87.955 87.955 - - - 63%

8 Phí, lệ phí hải quan - - - - -
9 Thu khác 1.333 1.333 - - -

IV Thu Viện trợ - - - - -

V Các khoăn huy động, đóng góp 9.995 - - - 9.995

1 Các khoản huy động đỏng góp xây dựng cơ 
sở hạ tầng

7.402 - - - 7.402

2 Các khoản huy động đóng góp khác 2.593 - - - 2.593
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Dự toán nãm Phân chia theo tửng cấp ngân sách So sánh QT/DT (%)
T Nội dung

Cấp trên giao HĐND quyết 
định

Quyết toán năm
Thu NS TW Thu NS cấp 

tỉnh
Thu NS cấp 

huyện ThuNSxã Cẩp trên
giao

HĐND
quyết định

B 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=3/1 9=3/2
1 Thu hồi vổn của Nhà nưửc và thu từ quỹ 

dự trữ tài chính - - - - -

Thu từ bán cổ phần, vổn góp của Nhà nước 
nộp ngân sách - - - - -

í Thu từ các khoản cho vay của ngân sách - - - - -

i Thu từ quỹ dự trữ tài chính - - - - -

II Thu đễ lại chi quản lý qua NSNN 133.091 - - - - - 0%

H Dự kiến thu các nhiệm vụ chưa chi 
chuyển nguồn sang nSm sau 400.000 - - - - - 0%

ì VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 325.900 262.500 137.749 - 137.749 - - 42% 52%

[ Vay bù đắp bội chi NSĐP 262.500 262.500 137.749 - 137.749 - - S2% S2%

1 Vay trong nước - - - - -

1 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước 262.500 262.500 137.749 - 137.749 - - 52% 52%

I Vay để trả nợ gổc vay 63.400 - - - - - - 0%

1 Vay trong nước - - - - -

2 Vay lại tù nguồn Chính phủ vay ngoài nước 63.400 - - - - - 0%

c THU CHUYÊN GIAO NGÂN SÁCH 12.811.520 12.811.520 22.098.538 154.918 12.095.640 7.238.197 2.609.783 172% 172%

I Thu bể sung từ ngân sách cấp trên 12.811.520 12.811.520 21.930331 - 12.095.640 7.224.908 2.609.783 171% 171%

1 Bổ sung cân đối 7.097.029 7.097.029 14.144.723 - 7.097.029 6.025.251 1.022.443 199% 199%

2 Bỗ sung có mục tiêu 5.714.491 5.714.491 7.785.608 - 4.998.611 1.199.657 1387340 136% 136%

./
Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong 
nước

4.237.336 4.237.336 7.178.369 - 4.391.372 1.199.657 1.587340 169% 169%

.2
Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn von ngoài 
nước

1.477.155 1.477.155 607.239 - 607.239 - - 41% 41%

[I Thu từ ngân sách cẩp dưới nộp lên 168.207 154.918 - 13.289 -

D THƯ CHUYÊN NGUÒN 7.259.184 - 5.409.929 1385.724 463.531

4



STT Nội dung
Dự toán nSm

Quyết toán năm
Phân chia theo từng cấp ngân sách So sánh QT/DT (°/

Cấp trên giao HĐND quyết 
định Thu NS TW Thu NS cấp 

tỉnh
Thu NS cấp 

huyện Thu NS xã Cấp trên 
giao

HĐN 
quyết d

A B I 2 3=4+5+tì+7 4 5 6 7 8=3/1 9=3/2

E THU KÉT D ư NGÂN SÁCH 140.711 - 51.022 64.748 24.941



r  Phụ biếu số 03
QUYẾT TOÁN cm líỢ Â N ^A O I T>ỊẠ p t i r  ÓNG NẢM 2021 

(Ban hành kèm theo Nghị gịỊy^i, sfiÉỊHQ~f0ịHD  d ịầ i17 ấ //’5 2022 của HĐND tinh)

Nội d»Bf cU

______________F Í À — -L-
Dự toán iỊấrtr Ì01 1 •*" ỉ í  l Ị  Quyết toán nầm So lánh QT/DT(%)

Cấp trén giao HrtN> *1 t t ỳ h Tín, . f e w é ứ  NScấp 
P  tinh

Chi NS cấp 
huyện CM NS xi c ỉp  trén 

giao
HĐND 

quyết dinh
B J 1 4 1 6 7-1/1 1-1a

TÒNG SỎ (A+a+C+D) 17.642.96C 20.253.951 21.602.135 11.614.047 4.589.871 214% 187%

A CHI CẰN ĐỐI NGẮN SÁCH 17.642.96C 20.242.151 27.794.65C 14.213.797 9.004.264 4.576.589 158% 137%

1 Chi diu hr phát triển 6.821.61Ỉ 8.740.372 I0.104.02Í 6.173.654 1.826388 2.103.983 148% 116%

1 CU điu tư phát triển cho chương trình, dự 
im  theo (Inh vyc • 8.740.372 10.039.105 6.108.734 1.826388 2.103.983 115%

1.1 Chi quốc phỏng 36.195 30.617 5.578 *
1.2 Chi an ninh và trật tự an toàn xỉ hội 22.333 14.842 7338 153
13 Chi Giáo due - đào tao và day nghề 903.837 57.536 389.164 457.137

14 Chi Khoa hoe và cồng nghê 793 793 -
1.5 Chi Y tế, dân số và gia đinh 137.971 101.991 24.260 11.720
1.6 Chi Vftn hóa thống tin 105.013 43.320 32.851 28.842

1.7 Chi Phát thanh, truyền hlnh, thông tấn 15.202 14.013 1.189

1.8 Chi Thề dục thề thao 41.097 934 22.882 17.281
1.9 Chi Bảo vệ môi trướng 302.051 285.128 16.258 665
1.10 Chi các boat động kinh té 7.885.624 5.448.051 1.152.969 1.284.604

1.11 Chi hoat dộng cùa cốc cơ quan quán lý nhà 
nước, đáng, doàn thể

538.556 111.383 144.015 283.158

1.12 Chi Bảo đàm xà hội 29.381 126 14.118 15.137
1.13 Chi ngành, tĩnh vvc khác 21.052 16.955 4.097

2 CM dầu tư vả hô trự vón cho cic doanh 
nghiệp ho*t dộng công 76 76 - -

3 Chi dầu tư phát triển khác 64.844 64.844 - -
II Chi tri ngr lii vay theo quy định 18.200 18.200 3.097 3.097 - - 17% 17%
III CM thưừng xuyên 10.568.489 11.168.053 9.269.858 2.435.583 4.749.930 2.084345 88% 83%
2.1 Chi quốc phóng 265.475 312.304 159.355 72.748 80.201 118%
2.2 Chi an ninh vè trật tụ an toàn x ả  hội 96.685 148.051 81.755 40.312 25.984 153%
2.3 Chi Giáo due - đào tạo và day nghề 3.825.794 3.890.261 3.476.180 651.621 2.799.866 24.693 91% 89%
2.4 Chi Khoa bọc và cóng nghe 35.131 53.553 52.522 48.494 4.028 150% 98%
2.5 Chi Y tế. đản số và gia đình 899.311 850.639 523.232 302.079 25.328 95%
2.6 Chi Văn hóa thông tin 103.496 116.437 49.602 47.450 19385 113%
2.7 Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn 49.082 42.845 29.765 5.819 7.261 87%
2.8 Chi Thẻ dục the thao 60.000 56.820 50.079 1.834 4.907 95%
2.9 Chí Báo vê môi trường 54.395 152.000 158.967 41.559 86.913 30.495 292% 105%
2.10 Chi cảc hoạt động kinh te 1.443.685 873.613 245.847 281.744 346.022 61%

2.11 Chi hoai dộng cùa các cơ quan quán lỹ nhả 
nước, đáng, đoàn thể 2.641.861 2.543.764 516.385 613.382 1.413.997 96%

2.12 Chi Báo dám xá hội 761.405 591.502 33.468 452.193 105.841 78%

2.13 Dự kiến chi các nhiệm vụ cùa tinh từ thu 
chuyên nguồn năm trước - 400.000 * * * ♦ 0%

2.13 Chi khác ngản sách vả một sổ nhiệm vu khác - 351.239 46.214 4.421 41.562 231 13%

IV Chi bỉ lung quỹ dự trữ tỉi chính 1.340 1340 U40 1340 * - 100% 100%
V Chi chuyền nguồn 8.416.330 5.600.123 2.427.946 388.261

VI Dự phòng ngân sách 233319 314.186 0% 0%

8
CHI BÔ SUNG CHO NGÂN SẢCH CẢP 
DƯỚI • • 9.834.691 7.224.908 2.609.783 *

1 ỉổ sung cán đối 7.047.694 6.025.251 1.022.443 -
2 lổ sung cỏ mục bêu * 2.786.997 1.199.657 1.587.340

Tr. đó: * Bằng nguSn vốn trong nước 2.786.997 1.199.657 1.587.340

-  Bằng nguồn vón ngoài nước

c CHI NỘP NGÂN SÁCH CẢP TRÊN 168.207 154.918 - 13.289

D CHI TRẢ NỢ GỐC 11.800 8.512 8.512 * * 72%



BÁO CÁO TỈNH HÌNH \ ỉ
(Ban hành kèm theo

»  - Mầu 03.SD93.202i 
<H QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
'tgày ỉ 6/12/2022 cùa HĐND tinh)

TT Nội dung

mf
t

ĩ
j

/
Vojptrong kỳ

Trả nợ trong kỳ
Dư nợ cuối kỳ

Gốc Lãỉ/phỉ Tổng
a b 1 2 3 4 5 6-1+2-3

Tỗng số 601.524 137.749 8.512 - - 730.762

I Vay phắt hành trái phiếu chỉnh quyến 
đja pbinrag * -

II Tạm ứng ng&n quỹ nhà nước - -

111 Vay các tỗ chức íài chỉnh, tín dụng - - - - - -

1 V ay N gân hàng  P h á t triển  V iệ t N am * *

2 Vay các  tổ  chứ c tà i ch ính , tín  d ụ n g - -

IV Vay lại vốn vay nưửc ngoài 601.524 137.749 8.512 730.762

V Vay các tổ chức khác * -

Ghi chú: Sỗ liệu vay, trả nợ trong xác định theo số liệu đã hạch toán tại Kho bạc Nhà nước.



BẢO CÁO KẾT QUẢ X ử LÝ 

(Ban hành kim theo

\S
STT Nộidaag sổ Idếa nghi - 

cùaKTNN

Tổng cộng 346.725

1 Tăng thu ngỉn sách nhả nước 9 254

- Tăng thu các khoán thuế, phi 4.020

- Giảm thué giá tri gia tăng được kháu trừ 5.234

2 Giỉm lỗ cấc doanh nghlịp 86344

3 Thu hổi, glỉm chi ngản sách 200393

-
Thu hổi, nộp ngin sách các khoản chi sai quy 
định

1.824

- Thu hồi kinh phi thùa 174.778
- Giảm dự toán, thanh toán năm sau 3.663
• Giảm giA (TỊ hợp đồng cồn lai 6.828
. Cảc khoán phái nộp NSNN nhưng chưa nộp 10.419 '
* Bố trí trả lai nguồn 3.080
4 Kién nghị xử lý tải chinh khác 50335
- Đôn đốc thu hói tạm ứng quá hạn 22387

Giảm giá tn hợp đòng phần khổng thực hiOn _  ' 45J

-
Giảm giá tn dự toán các cống trình, dự in  
XDCB

289

•
Đôn đốc thu hồi các khoản phải nộp nhưng 
chưa nôp

61

- Trích dù nguồn cải cách tiền lương theo quy 
định

26.454

•
Điều chỉnh báo cáo hoạt động sản xuầt kinh 
doanh, dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp

694

đi thống nhai thực 
hiện

I KIỂM TOẢN NHÀ NƯỚC NẴM 2021 

16/12/2022 của HĐND tinh)
Đơn VỊ tính: Triệu đồng

Si Idía nghị
chinh xỉc,

Tỳ lệ thực dùng qu> định
hiện pháp luật đtrn

vj chưa thự-c
hiện

Nguvín nhãn
só kiến nghị đơn vj 
chưa thực hiịn do 
dang chỏrgiái trinh

UBND tinh đ i có van bản số 5863/ƯBND-TH1 ngày 14/10/2022 yêu cẩu cảc đom vị, đja 
phương được kiểm (oán khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các kiên nghị cùa kiểm (oán nhà 
nước. Trong thời gian tởi, UBND tinh s í báo cáo BO Tài chính, Kiẻm toán Nhả nước Khu 
vực II, Thường trực HĐND tinh két quả thực hiện theo quy định.





2 Thu hổi, giảm chi ngân sách
738.937 729.321 99%

8.075
. Số liệu theo bảo cáo cập nhật của đơn ví,

-
Thu hồi, nộp ngân sách các khoản chi sai quy 
dinh

310
địa phương đến ngày 28/11/2022

- Thu hổi kinh phí thùa 906

- Giảm dự toán, thanh toán nãm sau 6.781

- Giảm giả trì hợp đồng còn lại 77

3 Klển nghị xử lý tài chỉnh khác 337

IV Năm 2017 1.887

I Tăng thu ngân sách nhà nước 32

- Tâng thu các khoản thuế, phí
881.755 879.868 100%

32
Số liệu theo báo cáo cập nhật của đơn vj,

2 Thu hồi, giảm chl ngân sách 1794 địa phương đến ngây 28/11/2022

-
Thu hổi, nộp ngân sách các khoẳn chỉ sai quy 
định

1.794

3 Kỉến nghị xử lý tài chính khác 60

V NSm 2016 3880

I Tăng thu ngân sách nhà nưởc 212

- Tang thu các khoản thuế, phí 212

2 Thu hổỉ, giảm chỉ ngân sách 3.668
Sổ liệu theo báo cáo cập nhật của đcm vi, 
địa phương đến ngày 28/11/2022-

Thu hồi, nộp ngân sách các khoản chỉ sai quy 
định

108.663 104.783 96% 277

- Thu hồi kinh phí thừa 688

- Giảm dự toán, thanh toán năm sau 582

- Giâm giá tri hợp đồng cỏn lại 2.120

VI . 'N ăm  2015 48.660

1 Tăng thu ngân sách nhả nước 1.090

- Tang'thù các khọặnttíúề, phí 1.090

2 Thu hổi, glãm chỉ ngân sách 17.014
Sổ liậu theo báo cáo cộp nhật của đơn vị, 
đja phương đến ngày 28/11/2022-

Thu hổi, nộp ngân sách cằc khoăn chi sai quy 
định J

729.005 680.346 93%
50

- Thu hồỉ kinh phí thừa"* 1.426

- Giảm dự toán, thanh toán nãm sau 15 538

3 Kỉến nghị xử lỷ tài chỉnh khảc 30.555

VII NSm 2014 207
Số liệu theo bẳo cáo cập nhật của dơn vị, 
địa phương đển ngày 28/11/20221 Tăng thu ngân sách nhà nước 112.276 112.070 100% 207

Tăng thu các khoản thuế, phí 207
VIII Nam 2012 5.033

1 Thu hồi, giăm chì ngân sách 284
Sổ kiến nghị là số cồn lại chưa thực hiện 
theo bảo cảo kiểm toán NSNN 2021; sổ 
thực hiện theo bẳo cáo cập nhật của đơn

Thu hồi, nộp ngân sách các khoản chi saỉ quy 
định 8.633 3.600 42%

137
___________

. Giảm dự toán, thanh toản năm sau 147 vị, địa phương đến ngày 28/11/2022

2 Kỉển nghị xữ lý tài chính khâc 4.749



Biều raiutáss/NBJ1
QUYẾT TOÁN CHI ĐẢU T ư  PHÁT TRI ẺN CÙA NGẨN SÁCH CẮP C ơ  QUAN, TÒ CHỨC THEO LĨNH vực NẢM 2021 

c ủ a  H Đ N D  t ì n h )

S T T T i n  đ o n  vị

■

ữ f tQ Ỉ f l Q u y ế t to án
H ú g iầ o  d * e -  
lầo tạ o  < a d ạ y  

nghề

Chi k h o a  học 
về c 6 f l |  A fhệ

T á  q uổc  phỏng
C hi an  n ia h  
vế t r ậ t  ( f a n  

to à n  l ỉ  hộ i

C h i y t í ,  d * * \A  
vã gia d in h  7 i_ ' ' ' r i h u t t a r '

V
C h i t h ề d * t  

t h í  th a *
Chí b ảo  vệ môi 

trv tm ft
O ũ  cấc h o ạ t 
động  k ính lế

T ra

Chi g iao  thAng

U * ____________

C hi n in e  nghiệp . 
I lm  aghafp. th áy  

lợt, thay  *4«

C b ih * a t dộng  
c i a  c u  q u a n  
q u ều  ly nha  
m a t .  d in g ,  

đoàn  th i

C h i h à o  
đ ỉm  *8 hội

C h i d iu  ti 
khấc

A 1 1 1 3 4 9 é 7 8 9 10 I t 12 13 14 IS 16 17

1 Ồ N G  C Ọ N G 6.946.93« 1 0 1 0 4 .0 2 5 903 ,838 793 36.196 12-332 1 3 7 8 7 3 105.014 15.201 4 1 0 9 7 3 0 2 0 5 2 7 8 * 5 0 2 1 3 8 6 4 .4 7 9 1 .430970 5 3 * 8 6 0 2 9 J S J 8 5 9

11 ỉ ÍC.ẢN S Ả C H  C Á P  t In h 4 8 5 7 .4 9 7 6 ,173 .654 5 7 .536 793 30.617 14.842 101891 <3.320 «4,013 934 285.128 5,448,051 1 8 5 3 .0 * 3 1.136836 1 1 1 8 8 5 ____ m 6 4 9

l 3Q L rúng  PH  sông  N gằn Sều 1.069 1.069 1.069

2 Sà K i b o tch  v ỉ  Đ iu  tu  Uab $74 414 160

1 3 « ) Q LD A  tu  X D C T d b i  dyaig và d i g  ng h ĩỉp 6 30  831 6 72  054 97  916 3 3 8 9 « 887 1 7 9570 305 343 650 12.223 54  443
4 ỉa n  Q LD A  d iu  tu  X D C Ìt giao thòng  Unh 261.761 3 5 3 5 4 4 351.603 3 5 1 6 0 3 1 941

'
5

ỉa n  QLD A  đẩu  lư  X O C T nống ngh iịp  vầ phái 
riẳn  nòng thỏn 383 156 43$ 471 432.570 4 3 2 5 7 0 2.902

6 Ban Q L D A  D TX D  klai vục Khu lanh t í  linb 2 00  191 228.573 26 194 168 189 $8.179 34 190
T Ban quân tý dự  an 6 15.654 15 654 15.654

8 I tn  quán  tý khu  B T th iín  nhiên K í G ô 717 717

9 Ban th ụ c  hiện D ự  in  G M S  H I Tình 7 .130 9.840 9  840 4 .130
10 BCH  quân  s ự  tinh 47 .350 30.617 30.617
II ỉệ n h  viên đa khoa tinh H i  Tình 560 439 439
12 &QL các càng cá H a T inh 1.091 1 091 1.091

13 C hi c u t  Thúy Lợi 4 997 4 997 4  997
14 C ông  an  tinh H i T inh 14 842 14 842

15
C ta g  ty c d  p h in  mỏi tru ãn g v ầ cA n g  trinh  dA thi
H l í b i 22  410 22.410 2 2 4 1 0

16 t ô n g  ty t | p  doến H o in h  Son 2 7 2 3 2 1 272.321 272 321

17 C òng  ty  TN H H  M TV  Thuỵ lợt Nam H ả Tinh 3.714 3.714 3.714
1» C ty T N H H  M TV  thúy lfli B lc  Ká T inh 10 688 10 688 10 688
19 C ie  quan  tý th i im ờ n g  tinh Ha Ttnh 1 333 1 333
20 Đềi P h il  thanh  v ì  T n ìv ia  hình H á T inh 13 483 14.013 14 013

21 Huyện uv  C âm  Xuyên 8 Ĩ8 818

22 S ò  G iáo  dtic vá Đ áo lao 2 5 0 0 4 277 4 .277
23 S ở  G iao  thõng vãn tai tữth 1 144 3 544 3 544

24 Sở Khoa học vá cõng  nghe Há Tinh 7 93I 793
25 Si> N âng  nghiệp  v i  Pha! tnẻn  nồng thỏa 4 5 0 0 0 42.932 42 932 40 415
26 S ò  Tải ogưycn va MÓI trương 48 313 8 144 2 160 5 984
27 Sò v i n  hóa Thẻ thao  l í  Du Ig h  tinh 178 178 17

5 000

21 T inh dnản Há T inh 3 274 3 2 7 4

29 Trung t im  bòc duứng chính tri huvèn EX* T bọ 748 748

30 'Trung tim  nuóc sach va VSM TNT 1 9 2 1 9 19 219

31 Trung tâm  P h a  m en  quỹ d à  v i  kỹ th u á  d>a chinh 6 .322 3.188 3 188

32 T nm g tám  Y  tê  c x 124 124

33 Trung lâm  y  tẽ  du  phóng tmh 392 392

34 T tuông  cao  dềng Y té Hà Tinh 500 1 040 1 040

35 T ruông  th in h  m  Trán Phú 2 m 2 333

36 T m ủ n g  Dai Học Ha Tình 1 500 1 513 1.513

37 T ruùng duv nghé k ĩ  ih u ít V iệt - Đuc Há T h h 616 616 614

I I T ruông TH PT Lý T ự Trtpig 17 39 17 39
39 TruOng THPT Thánh Sen 86 86
40 TT Kiẽrn nghiêm  D uqc P h án  ■ M 9 P h im 74 74

41 T T  d |ch  vu hạ l in g  va mòi trương dò  thi tx  Ký Anỉ 70C 700 ?ru

42 U B m ật trân  ló  quốc linh 48 48Í

43 U B N D  huvện c á m  Xuvẽn 75.130 I 0 Ỉ 6 0 105 60 58  073 47 525

44 UBND hưvcn C an Lộc 52 417 101 % 1 101 95 60  85. 40  831

45 U B N D  huvên Đúc Tho 89 124 163 62 6 159 063 94.531 64 52 4 501

ềA U B N D h u v c r H ưong Khè 115 022 342 41 6 7 0 4 1 MX 334 07( 136 88 119 66

47 U B N D  huvèn H uong Sơn 17 446 206 29 3 u 202 84 120 75, 81 09

4« U BN D  huvẻn Kỹ Anh 1 704 35C 1.601 78 2 89, 2 48 1 594 95 157 18 50 201 1 45

4V U B N D  huy ên Lýr Ha 63 6 7 4 88 73 5 0. 4 9 1 HI 23 $8 58* 17041 2 491



T i n  đo n  v ị D p t o ỉ n Q ụ y íl  t o in
H ũ g i ỉo  d(ỊC - 
H o  tạ o  v à  d fy  

n g h ỉ

Hú I th o i học 
v i  e f ia g n g h t

Hũ q o íc  p h ò n g
C hi a n  n ín h  
v i  t r ậ t  l ự  an  
t o i n  ỉ l  hộ i

C h i y  t í ,  d l f l  «Ẳ 
v i g i l  đ inh

C h ì v i n  h ú i  
t h i n g  tin

C h i p h ấ t 
t h in h ,  t r u y  Ềỉỉ 
linh , th ô n g  tà n

C h ỉ t h ị  d ọ c  1 
t h ỉ  t b ò

H u  b i a  v ị  m&i 
trư ở n g

T ro n g  46

C h ỉ b ỉ o  
đ ỉ m x l h Ị ì

C h í đ i u t ơ
k h á c

So l í n h  (% )
Q ú  cá c  hoạ t 
d Ệ n g lủ n b t í HÙ p i o  ỉh ỗ a g

C h ỉ nS n g  n g h iệp , 
U tn n g h i Ị p . th ậ y  

lợ i. th à y  l á n

CttftCtf q u in  
q u ỉn  \ỷ  n h i  
n v dC tđ ỉng*  

đ o àn  t h ỉ

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -2 /1

iN g h ìX u ỉn 3 6  840 46521 389 2.900 43.231 3 0 5 7 4 12.858 126*/.

iThschH A 133.036 185.681 638 160 3 5 0 4 1 8 1579 56.075 63.025 138*/.

1 V ũ  Q uang 149.666 218.162 336 39.003 178.623 120.110 5 8 5 1 3 146%

p h ỉH Ể T to h 101.007 211.064 219 2 5 6 9 208.477 57.098 3 9 5 6 2 209%

in T iỉn  ĐiỂn 1 5 0 3 1.503

[HỀngLTnh 32.970 54.789 262 54.401 3 1 5 6 2 7 5 3 9 126 166%

1 K ỳ A nh 241.780 4 6 0 5 9 6 3 5 0 0 457.096 108.613 2 5 3 4 190%

n h A n 7,700 7.700

i m  H ỉ 29 29 29

Ậm Lĩnh 1543 1,243

ô n  M inh 80 80

Im  M ỹ 6.262 6.262 1.800

i m  Quan 449 449 449

inh  B in 2 .874 2.874

tó cB èn g 3 5 5 9 3.339 3 5 5 9

hic Hircme 7 5 8 1 7 5 8 1

ú c  Lạng 3.915 3.915

Ka Ph6 420 420 4 2 0

l i  Linh 4 5 0 0 4.437 4.437 4 .437 99%

lu ô n g  Đỗ 3.000 3.000 3 .000

Ittững Giang 5 5 1 4 5 5 1 4 5 5 1 4

ỉu o n g  L iỉn 698 698 688 10

lu o n g T ra ch 49 49

[hẩáh Vtoh Y in 2 5 1 4 545 1.969 1.909

[im S ocg  Truim g 1 5 1 0 1.210 300 910

t ỳ  Hoa 471 471 471

[ỳ Lợi 1 5 8 6 13 861 861 711

[ỳN am 5.121 5.121

kỷPbú 39 39

Lộc Yên 649 649 649

d íL ộ e 14.834 1 4834

’hú Lộc 650 630 630

ì on  L ie 300 300 300

r /n  1.5m Hirrtng 90 90 90

râ n  Lộc 5.000 5.000

rhach  B inh 1500 150 0

ĩh ạch  Đủi 4 .000 8.090 4.000 4.091 4.091 202%

rh jc h  Đinh B in 7

rh g d i  X u ỉn 10545 10.545

H iê n  Lộc 2541 254 1

T h u in T h iỉn 80C 800 800

T huọngL ộe 4 « 400 400

Trang Lộc 4 1 ' 11 400 400

T ủag Ảdh 5.56» 5 5 »

X uân T h in h 1.45 1,430

Yên Hô 2 5 4 2.34< 2.340

luông, GPM B. TÍI định eu 53 55 550
100%

ẳ phần dich vụ thượng m Ịi  tô ingr hợp
TCC 10 10 1 «

lOOVo
]

; ly  Khoan tan  v i  Ihưong mai Hà T ĩnh 86 2 86 ĩ 86
100%



S T T T t e O o a v j D y t o i a Q u y ế t to án
Chi g i* o  dye  .
1*0 ty o  V* dạy

n g h i

Chi Itboa học 
V* cAng n |h ệ

Chi quAc ph ò n g
C hi e n  ninh 
vấ t r ệ t  t y  CA 
to à n  l i  hội

C h i y t i ,  d t a  t í  
v à  g ia  đ inh

C h i v in  hóa 
th ỏ n g  tán

Q ú  p h ấ t  
th ê n h , t ru y ề n  
b in h , t h i n g  tẩ n

d ù  tb ỉ d y c  
t h ỉ  th a o

Chi b t o  Vệ m ội 
Cnròug

T ro n g  d i C h ib o ệ t d fn g  
cd a  c o  qu an  
q«4it ly akằ 
B ade. d ảa g . 

d n h a t h í

C h i bao  
d i m x i h ^ i

C hi d i a  t i  
k h ấc

C h ic i c  hoạt 
động  k inh t í Chi g iao  tM n g

C h i n&Bg nghiệp, 
l â n  nghiệp , th ày  

Iqi. thóy  lả a

A  a 1 ĩ 3 4 3 6 7 • 9 10 I I 12 13 14 15 16 17

c
101 h

ố n g  ly T N H H  M TV PHÙC Lạc v tto  Đ ẳi bốc  thản 
oằn vũ  H i  T ỉnh 363 363 3t

h
102 1

gÉn hẩng  C hỉnh  sách  x l  bột - chi nhảo h lin h  H* 
ìn h 23  000 23 000 23 01

104 < ly CÀ p h ấ t  th u ô n *  m *. T ruông  Kỳ ISO 150 1

105 c;ố n g  ty  TN H H  KC Hẳ T k * 139 139 1

106 Công ty  C P  G iống  c*y trống  Hả T ầ * 116 116 l

107 Còng ty  T X H H  V uòn  ư a m  Vt<t 160 160 t

l o t "ồ n g  ty  T N H H  Thục p h im  too t s in g  I* th  h ầ  Ttoh 33 33

109 Công ty  C ồ  p h in  Đ in g  K i t a  H ầ T tah t i o 8 10 1

110 C ông ty  TN H H  D íu  tu  M tln  T ra n g  H ỉ  t i n h 155 155 1

. . .

C âng  ly  C ồ  p h in  c h ỉ  b th s  m uối v i  n ân g  9án M iln  

Trong 1.342 1.342 1.3

112 C òng ty C P  C h i H i  T tah 274 2 74

113 C ống  ty  C P  Xuất n h tp  k h iu  thu) Ú n  N*m  H ỉ  Tinh ì * i 294 J

I M C ố n g  ty  C P  VIN A TEX 709 709

I t s C òng  ty  S X Đ T  v ith u o n g  m*i T A A D  H i  T inh 91 91

116 C àn g  ty TN H H  KC H* T W i 300 300

l i t
C ân g  ty  TNH H M T V  L ỉm  nghifl) v i  D ich vu 
C húc A 6 30 570

119

C òng  ty TX H H  M TV  Lềro ngtocp vả D tch vụ 
H u a n g  S an 510 4 49

121 C ông  ty TN H H  H òng 0ÚC 46 46

122 C àn g  ty TN H H  M TV T M  vấ  DV S i. G ò n  H ầ T h h 119 119

123 C ống  ty C P  T huong mt> Hoang t i m  Bản 23 23

124 C ô n g ty T N K H  T h u o n g ro ti H o' Dòng 32 32

125 C án g  ty  C P  T íiucng  mai H i  T i * 7 7

126 C ỏ o g ty C P  N uác khoáng v i  D u lich Sm i ICm 11 17

127
C ùng  ty TNHH M TV Ph*t m èn  Kho* hoe COng 
n g h i cáo M QA 3 t í 3 t t

I 2 t Ọ uỹ  bó tro  nòng d ỉn  tinh Ha T k * l.ooc 1 ooc 1

129 Q u ỹ  Đ ầu tu  phảt tn á n  Hnh 24.061 24 065 24

131 C ông  ty C ả  p h in  vẶn 14. b ièn Tăn Cang 6 « 6W

132 C âng  tv C ồ  p h in  Lập doẳn Ha M í  Hung 2.264 2 264 2

133 C A ngtv TNH H M TV T hụ, lợ. Nam  H a Tình V* 1 5013

134 C ống tv TNHH Mỏi thanh viên C ao  su  Ha Tinh 29 2 9

135
CAng IV TNH H M ột thanh viên C ao  su Huong 
K hè Ha Tình 13 1 .



T ĩ u  đ on  v j D ự to in Q u y à l o í n
C hi g ì t o  d f (  - 
ỉ l o  ty o  v i  d f y  

n g h ỉ

C h i k h o a  h ọ c  
v k c S n g  n g h ệ

C h i q u ỉ c  p i l in g
C hi i n  ninh  

v ầ  t r ậ t  t y  an  
to à n  i l  h f i

C h iy tẾ ,  d ẳ n  lỏ
vA p i  đ ỉn h

C h ì v i n  h ố i  
th S f lg tia

i
Q ú p h ỉ l  

th a n h , t r u y  ỉn  
h ln b , t h i n g  t i n

C h i t h ị  d ụ c  
th e  th a o

C h i b ỉ o  v f  m õi 
t ru ử n g

T ro n g  đò

C h ỉ b ỉ o  
d ấ m iẳ h Ệ Ỉ

C h i đ ỉ n Iff 
k h ầc

S o  l i n h  (% )C h ỉ c ấ c  h ữ f t  
d f a g k m h t i C h i g ia o  thO ng

C hi nS ng n g h lfp . 
U m  u g h ìỊp , th â y  

Ip ỉ, th â y  l ỉ n

CÙ1CƠ qu*n  
q t t ỉn  lý n h ằ  
aufftt đ ẳn g , 

đ o i n t h ỉ

1 2 3 4 5 6 7 ■8 9 10 11 I I 13 14 15 16 17 1 8 = in

p h ía  đ ỉu  tu v ả  PT  H i  An 42 42
' ; 42

100%

jh in M IS A 25B 258 258
100%

X ty l íp lh ìn h V m h 4.255 4.255 4.255
100%

Kiy dựng  T ĩín  Đ f t 1 3 4 8 1.348 1 3 4 8
100%

1N .X Ẵ 2.0S9.441 3 3 3 0 3 7 1 8 4 6 3 0 2 5 3 7 9 7.490 35.982 6 1 3 9 4 1.188 40.163 1 6 5 2 4 2 .4 3 7 3 7 0 1 5 1 1 3 9 6 2 9 4 3 3 4 427.175 2 9 3 5 7 21.052 1 8 8 %

nh 127.000 250.096 7 9 3 4 2 1.909 242 1.704 25 134.173 1 1 1 3 7 4 8,814 32.701 197%

n h 78.108 108.713 14.013 903 1.910 752 5 .868 65.151 3 2 3 4 5 7.619 18.973 1.143 139%

Xuyên 222.239 489.414 116.243 1.934 3.628 2.886 7 3 9 7 862 8.047 296.772 215.493 43.983 4 9 3 4 7 2 3 9 8 220%

U T b h 3 4 7 .870 430.817 6 5 3 1 1 473 3 4 3 21.980 15.049 308.617 1 7 1 3 2 9 4 5 3 9 2 18324 S2Ọ 124%

h H i 4 9 3 .100 558.631 98.111 339 428 8.966 4 3 4 0 436 1.767 142 375.34B 289.107 54.003 65.993 2 3 6 1 113%

Lộe 97.184 349.570 78.244 1.073 4,052 2.981 233.477 193.481 23.764 27.239 2 3 0 4 360%

Thợ 117.106 304.557 82.057 400 300 4.121 4.165 950 1713 9 9 149.062 8.645 2 6 3 5 4 1.005 13306 260%

X uân 183.120 288.560 53.416 845 446 421 149.715 9 4 3 6 0 3 3 3 5 9 74.629 8.638 450 158%

ngScm 94.500 327.036 8 3 3 2 0 1.105 2.020 905 1 3 7 5 4 3 9 0 3.118 181.633 158.978 18.017 3 6 3 5 6 5.123 7 3 9 6 346%

n g K h í 22.0BB 172.792 47.676 36 4 3 1 8 780 89.161 69.105 7.665 30.921 782%

g Ltnh 23.600 284.494 63.850 1.801 473 6.906 5 3 3 9 112 195.721 139.984 6 3 0 6 10392 1205%

Ịuang 103.283 156.136 3 8 3 2  ĩ 133 6.095 440 3 3 7 9 4.619 83.546 78.637 3 3 7 7 18.958 238 148%

H i 178.243 209.555 26.191 35 894 5.890 1300 973 152353 108341 33.490 1 6 5 8 b|  5.127 118%

đuọa xác định bao gim dụ toán gtoo đẩu năm, b i  sung trong nữm, vá giảm trừ trong nSm( theo biêu S7-fỉghị định 31), thõng bao gốm jẬ chuyịn nguồn nữm trước
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BÁO CẢO QUYẾT TOÁN Clli ru ƯỞNG XV  YẾạN CẢC ĐƠN VỊ CẢP TỈNH NẢM 2021
I 4\ V  . Ị

(Ban hành kèm theo Nghị qUMct ,v2^7, NQ-ÌỈĐND ngị, 16/12/2022 của HĐND tinh)

Đơn vị tính: Tn

STT Tên dơn vị
Kinh phí 
thực hiện 
trong năm

Trong dó

Dự toán 
được cấp Dự to in  

d iu  năm

B ồ7đfir~ *  
trong năm 
(kc cả số 
ghi thu, 
ghi chi)

Giảm trừ 
trong năm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại Chuyển nguồn 

năm  MU
HỐJ

A B 1=3+4-5 3 4 5 6 8 1

Tồng 0 2.435.583
1 Các dơn vị thuộc NS cấp tỉnh 2.716.089 2.107.344 634.638 25.893 2.435.583 333.140 265.886
1 Văn phòng Hội đồng nhân dân 37 114 33.220 4.800 906 36.511 603 603

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội vò Hội 
đồng nhân dân tinhịl ỉ08439)

37.114 33.220 4.800 906 36.511 603 603

2 Văn phòng ủy  ban nhân dán 54.053 31.734 23.233 914 39.577 14.476 14.281
Ban QL dự án đầu tư xây dụng công trình 
nông nghiệp và phát triền nông thôn tinh 
HàTĩnh(Ị027973)

1.368 1.368 1-368

Văn phòng UBND Tinh Hà Tỉnhị1063282) 41.505 23.756 18.560 811 27.234 1 4 .2 7 1 14.271

Trung Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vả 
Xúc tiến đầu tư tinh Hà Tình(107233ỉ)

4.992 2.480 2.550 38 4.797 1 9 5

Trung tăm Dịch VỊÍ đẩu giá tài sàn tinh Hà 
TừthỌ l ỉ 4055)

2.028 1.823 205 2.018 10 10

Trung tâm Công bảo - Tin học từíh Hà 
Tmh(lỉ28368)

4.160 3.675 550 65 4.160 0

3 Sở Ngoại vụ 10.386 9.276 1.895 785 8.619 1.767 440

Văn phòng Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh(!068947) 9.852 8.774 1.840 762 8.247 1.605 440

Trung tâm Dịch thuật và dịch vụ đổi 
nạoợt(I08l 102)

534 502 55 23 372 162 0

4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 194.843 157.726 39.167 2.050 188.918 5.925 16
Hạt kiềm lâm huyện Lộc Hà(l025737) 1.630 1.640 10 1 630 0

Hạt Kiềm lâm huyện Vũ Quang(1027797) 3.609 3.644 35 3.609 c

Trung tàm Điều tra, quy hoạch, thiết kế 
nóng nghiệp nông thôn Hà Tũ\h(1046926)

3.556 2.944 644 32 3.556 c

Ban Quán lý khu bào tồn thiên nhiên Kè 
Gỏa047044)

11.459 8.983 2.508 32 11.455 (

Vườn Quốc gia Vũ Quang(1047060) 15.882 12.140 3.855 113 15.845 3:
Trung tám Nước sạch vò Vệ sinh môi 

trường nóng thôn Hà Tĩnh(1047127)
3.305 2.977 350 22 3.301 *

Chì cục Thuỳ lợi Hà Tĩnh(I047i29) 6.65K 6.634 162 10( 6.68{ ị
Hạt Kiem lâm huyện Dủc Thọ(l05ỉ372) 1.992 2.009 1' 1.99: ĩ



T Tên đom vị

Trong đó

Kinh phí 
thực hiện 
trong nãm

Trong đỏ

Dự toán 
được cấp Dự toán 

đầu năm

Bồ sung 
trong năm 
(kỉ cả sô 
ghi thu, 
ghì chi)

Giãm trừ  
trong năm 

(nếu cỏ)

Nguồn 
còn lại Chuyển nguần 

năm sau Hùy bồ

1 B 1 =3+4-5 3 4 5 6 8 9

Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn(ỉ05l375) 6.665 6.710 45 6.665 0 0

Vân phòng Chi cục Kiểm lâm Hà 
1uth(105I377) 17.325 14.936 2.694 305 16.226 1.099 1.099

Hạt Kiểm lâm huyện NghìXuân(ỉ05ỉ378) 1.939 1.961 22 1.939 0 0

Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn 
Phầ(ỉ053S63) 6.229 4.012 2.245 28 6.229 0 0

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà 
Tmh(ỉ053564) 5.709 4.424 1.304 19

5.690 19 19

Ban Quản lý rừng phỏng hộ Hồng 
Lữth(ĩ053565) 3.873 2.128 1.767 22 3.857 16 16

Chi cục Chăn nuôi vò Thủy Hà 
Tỉnh(105847l) 14.972 5.327 9.722 77 12.221 2.751 2.751

Vãn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nâng thôn Hà Tĩnh(1058477) 11.861 11.960 286 385 11.781 80 80

Chi cục Bảo vệ thực vật Hả Tăĩh(ỉ058478) 4.167 4.179 0 12 4.159 8 8 0

Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê(l067553) 7.208 7.256 48 7.208 0 0

Hạt Kiểm lâm Thị xã Hồng Lĩnh(Ị067554) 1.909 1.926 17 1.909 0 0

Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà(W67555) 2.896 2.933 37 2.896 0 0

Hạt Kiểm lâm huyện cắm Xuyênịl069256) 3.087 3.109 22 3.087 0 0

Hợt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh(1069257) 4.011 4.059 48 4.011 0 0
Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc(1069258) 2.420 2.440 20 2.420 0 0
Ban Quản tý các cảng cá Hà 
Tĩnh(Í076399)

3.356 3.047 339 30 3.319 37 37

Trung tâm Khuyến nông(1086593) 10.082 7.960 2.267 145 10.073 9 9
Chi cục Phát triển nông thôn Hà 
Tĩnh(1086594) 4.266 3.267 1.057 58 3.534 732 732

Vãn phòng Điều phổi thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới(1108642)

8.793 2.940 5.895 42 7.733 1.06C 8 1.052

Đội Kiểm lãm cơ động và 
PCCCR(11Ỉ8Ỉ99) 3.561 3.593 31 3.561 c 0

Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh(ỉ 122753) 2.13' 2.14' 1( 2.13' c 0
Chi cục Thụy sản(l 123539) 7.37Ể 6.26 < 1.29: 18: 7.313 63 63
Chi cục Quản lý chat tượng Nông, Lãm sàn 

và Thủy Sản Hà Tĩnh(ỉ 123627)
3.21Í 3.29: 8: 3.21C ( 0



STT Tên đơn vị

Trong đó

Kinh phí 
thực hiện 
trong năm

Trong đó

Dự toán 
đuực cấp Dự toán 

đầu năm

Bỗ sung 
trong năm 
(kễ cả số 
ghỉ thu, 
ghi chi)

Giảm trừ  
trong năm 

(nếu cỏ)

Nguồn 
còn lại Chuyền nguồn 

năm sau
Hũy

A B l=3+4-5 3 4 5 6 8 s

J
Vãn phòng Thường trực Ban chi hụy 
° hòng, chổng thiên tai và ĩĩm kiểm cứu 
nạn tinh(11246Ỉ4)

1.000 1.000 1.000 0

■

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương 
Khê(ỉ 128329)

8.662 5.883 2.779 0 8.653 9

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10.055 8.896 1.296 137 9.972 83 83
Văn phòng Sở Ke hoạch - Đầu tư Hà 

1ĩnh(ỉ06491ỉ)
10.055 8.896 1.296 137 9.972 83 83

6 Sở Tư pháp 15.430 14.087 1.343 0 14.531 899 0

Đoàn Luật sư Hà Tĩnh(l049226) 198 198 0 186 12

Văn phòng Sở Tư pháp Hà Tĩnh(l049438) 9.937 9.852 85 9.253 684

Trung tâm trợ giủp pháp lý Hà 
Tỉnh(í049439)

3.996 2.738 1.258 3.811 185

Phòng Công chúng số I Hà Tĩnh(I053352) 687 687 0 675 12

Phòng Câng chứng số'2 Hà Tĩnh(l053SSI) 612 612 0 606 6

7 Sở Công Thương 15.479 14.611 1.904 1.036 13.407 2.092 20
Vãn phòng Sở Câng thương Hà 

Tmh(ỉ076687) 11.406 10.299 1.859 752 10.811 615 20
Trung tâm Khuyển công và Xúc tiến 

thương mợi(lỉỉ4175) 4.073 4.312 45 284 .2.596 1.477 a

8 Sở Khoa học và Công nghệ 56.235 41.686 15.312 763 58.844 24.671 24.513
Trung tăm ửng dụng tiển bộ khoa học và 

công nghệ Hà Tỉnh(I043510)
3.115 1.755 1.360 3.115

Trung tâm Kỹ thuật tiều chuẩn đo lường 
chát lượng Hà Tĩnh(I060746)

1.510 1.480 30 1.510

Chi cục Đo lường chất lượng Hà 
Tĩnh(ỉ06l920)

6.385 2.568 3.887 70 6.365 20

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Hà 
Tĩnh(!08I735) 40.145 31.773 9.065 693 42.217 24.049 23.917

Trung tâm Nghiên cứu phát triển nấm vò 
Tài nguyên sinh vật tinh Hà Tĩnh(I ỉ18095)

2.38C 1.410 97C 2.937 601 595

Văn phòng Quỹ Phát triền KHCN tinh Hà 
Ttnh(3Ql3347)

2.70C 2.70C 2.70C

9 Sở Tài chính 17.88Í 15.25C 2.96S 334 17.813 353 t

Trung tăm tư vấn và dịch vụ tài chính công 
Hà Ttnhd 049367) 1.96( 1.965 c í 1.693 26Í í

Văn phòng Sớ Tài chinh Hà Tĩnh(W69255) 14.82Í 13.285 1.865 32Í 15.021 8<

Hội đổng thẩm định giả nhà nước thưởng 
xuyên cap tình(ỉ ì31321) 1.10( l . io t l . io t )



T Tên đơn vị

Trong đó

Kinh phỉ 
thực hiện 
trong năm

Trong dỏ

Dự toán 
dược cấp Dự toán 

đầu năm

Bỗ sung 
trong năm 
(kỄ că số 
ghi thu, 
ghi chỉ)

Giảm trừ  
trong nãm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại Chuyền nguồn 

năm sau Hùy bỏ

L B 1=3+4-5 3 4 5 6 8 9
0 Sở Xây đựng 8.160 7.519 1.032 391 7.219 941 752 189

Văn phòng Sở Xây dựng Hà ĩĩnh(1041834) 8.160 7.519 1.032 391 7.219 941 752 189

1 Sở Giao thông - Vận tải 18.040 14.605 3.827 392 18.829 403 0 403
Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hà 

Tĩnh(ỉ049675) 11.355 7.660 3.827 132 12.144 403 0 403
Thanh Tra Sở giao thông vận tải Hà 
7ĩnh(I04968I) 4.751 4.973 0 2 22

4.751 0 0 0

Văn phàng Ban an toàn giao thông 
tinh(I108233) 1.934 1.972 0 38 1.934 0 0 0

2 Sở Giáo dục và Đào tạo 676.539 496.252 185.213 4.925 528.609 165.066 162.443 2.623
Trường Trung học phổ thông Vũ 

Qụang(Ị02798ì) 5.603 5.556 82 34 5.603 36 0 36

Văn phòng trưởng Đại học Hà 
Tĩnh(ỉ028959) 46.417 30.255 16.201 38 35.941 10.476 10.373 103

Trường Trung học Phổ thông Nguyễn 
Câng Trử(ỉ044938) 11.142 10.959 238 55 11.142 3 0 3

Trường Phổ thông Trung học Nguyễn 
Du(I044939)

14.708 14.671 141 105 14.709 0 0

Trường Trung học Pho thông Hương 
Sơn(I04654lJ 14.683 14.674 173 164 14.715 5 0 5

Trường Trung học Phổ thông Lê Hữu 
Trác(I046S44) 10.147 10.142 95 90 10.176 0 0

Trường THPTNguyễn Thị Mình 
KhaÌ(1046S4S) 15.018 14.814 332 128 14.934 84 84 0

Trường Trung học Phổ thông Đức 
Thọ(1046546) 6.345 6.365 36 56 6.352 0 0

Trường Trung học Phổ thông Cao 
ThẳngO046547) 8.702 8.725 41 64 9.701 1 0 1

Trường Trung học Phổ thông Trần 
Phú(l046548) 13.856 13.907 80 131 13.822 44 44 0

Trường Trung học phổ thông Lý Chinh 
Thẳngi1046549) 7.466 7.411 106 52 7.489 0 0

Trường Trung học Phé thông Hồng 
Lĩnh(ĩ046552) 18.260 18.205 178 123 19.260 0 0

Trường THPTLê Quảng Chi(I049459) 8.336 8.224 210 9S 9.306 c 0

Trường Trung học phổ thông Mai Thúc 
Loan(I061325)

12.18Í 12.16S 138 11S 13.082 0 0

Trường Trung học phổ thông Lê Quỷ 
. Đân(I07437ỉ) 13.39] 13.330 15] 85 13.393 c 0

Trường Trung học phổ thông Lý Tự 
TrọngO074372)

14.78' 14.76] 15Í 13' 14.784 c 0

Trưởng Trung học phổ thông cẩm 
Bình(ỉ074373) 14.79 14.75' 17' 13( 14.791 3] ( 33



STT Tên đom vị

Trong đó

Kinh phỉ 
thực hiện 
trong nãm

Trong đỗ

Dự toán 
được cấp Dự toán 

đầu năm

Bồ sung 
trong năm 
(kề cả số 
ghì thu, 
ghi chi)

Giảm trừ  
trong năm 

(nếu cỏ)

Nguồn 
còn lại Chuyển nguồn 

năm sau Hũy

A B 1=344-5 3 4 5 6 8 9
Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà 
Tĩnh(ỉ074377)

27.600 20.834 6.958 193 28.790 1.771 0

Trường Trung học phổ thông Nguyễn 
Trung Thiên(ỉ074378)

14.331 14.331 154 154 14.331 0

Trường Trung học phổ thông Phan Đình 
PhttngfF 0 74379)

16.570 16.368 387 185 17.495 0

Trường Trung học phổ thông Hà Hụy 
Tập(ì074380)

11.142 11.094 169 121 12.245 25 14

Trường Trung học phổ thông Nguyễn 
Huệ(ỉ074607)

13.029 13.048 83 101 14.028 0

Trường Trung học phổ thông Kỳ 
Anh(ỉ074608)

15.837 15.805 204 172 16.000 5 0

Vân phòng Sở Giảo dục và Đảo tạo Hà 
Tmh(1074609)

169.931 17.455 153.200 724 17.580 152.351 151.928

Trường Trung học phổ thông cẩm 
Xuyên(ỉ0746l3)

13.686 13.648 142 104 14.748 36 0

Trường Trung học phổ thông Kỳ 
Lâm(I0746l4)

6.288 6.309 21 42 6.404 0

Trường Trung học Phổ thông 
Nghèn(I074616)

14.759 14.718 175 133 15.750 0

Trưởng Trung học phổ thông Đồng 
Lộc(ỉ074704)

13.598 13.542 197 140 14.016 122 0

Trường Trung học Phổ thông Can 
Lộcịĩ074705)

11.032 10.847 274 88 11.882 28 0

Trường Trung học cơ sở vò Trung học phổ 
thông dân tộc nội trú Hà Tĩnh(1078072)

10.554 10.349 335 130 10.554 0

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn 
Trỗi(ỉ079825)

11.187 11.158 152 123 11.222 0

Trường Trung học phể thông Phúc 
TrợchO080636)

6.558 6.605 55 102 6.558 c

Trường Trung học phồ thăng Hàm 
Nghựl 080637)

9.954 9.948 89 83 9.954 3 c

Trường Trung học phổ thông Hương 
Khé(ỉ080638)

19.024 15.681 3.480 136 19.024 t

Trường THPTThành Sen(I082972) 10.182 10.14C 142 10C 11.30Ỉ [
Trưởng Trung học phổ thông Nguyễn Đổng 

Chỉ(ĩ084209)
7.903 7.93' 76 l i t 7.90] (

Trường trung học phẩ thông Nghi 
Xuân(l 099922)

12.13^ 12.08! 102 5] 13.09' 3'

Trường THPT Cù Huy Cận(ì 105038) 6.14! 6 .2 1 ' 72 6.14! )
Trường THPT Nguyễn Thị Bích 

Châu(ĩl05ỉ46)
8.13:Ị 8.17' 64 106 9.25



T Tên dom vị

Trong đó

Kinh phí 
thực hiện 
trong nắm

Trong đỏ

Dự toán 
đirực cấp Dự toán 

đầu nãm

Bồ sung 
trong năm 
(kễ că số 
ghi thu, 
ghi chi)

Giãm trừ  
trong năm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại Chuyền nguồn 

năm sau Hủy bồ

L B 1 =3+4-5 3 4 5 6 8 9

Trường THPTNguyễn Đình Liễn(ỉ109027) 6.996 6.859 220 83 6.996 3 0 3

Trung tâm Giáo dục thường xuyên 
tỉnh(ĩl 14487)

3.102 3.149 5 51 3.102 0 0

Trường Mầm non Đợi học Hà 
Tĩnh(I127299)

26 26 26 0 0

Trường TH, THCS và THPT - Đại học Hà 
ĩĩnh(11285I4)

1.000 1.000 999 1 1

3 SỞYtể 212.050 146.089 66.733 772 139.960 72.090 23.628 48.462
Bệnh viện Đa khoa huyện Hương 
Khê(I0I0472) 4.847 4.087 760 2.611 2.236 230 2.006

Bệnh viện Đa khoa huyện Cam 
xùyên(ìoi0680)

5.502 5.000 502 2.976 2.526 400 2.126

Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà(1028960) 4.782 4.000 782 2273 2.509 509 2.000

Trung Trung tâm Pháp y  vô Giám định Y 
khoa Hà ĩĩnh(1029563)

3.926 3.842 114 30 3.886 40 40 0

Trưởng Cao đẳng Y tế Hà Tmh(1030046) 9.974 7.899 2.213 138 9.956 18 18

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh(1058481) 4.848 2.751 2.097 2.004 2.844 1.814 1.030

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà 
Tuih(ỉ069901)

2.751 2.600 151 2.631 120 60 60

Bệnh viện mắt Hà Tĩnh(I069902) 1.176 1.176 1.093 83 83
Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh(l069904) 9.969 9.720 295 46 9.794 175 175
Trung tâm kiểm nghiệm thuẩc, mỹ phẩm, 

thực phẩm Hà Tĩnh(106991ỉ)
7.478 7.523 45 6.248 1.230 1.230

Bệnh viện Phổi Hà Tỉnh(106996ỉ) 17.759 12.931 4.896 68 15.197 2.562 1.086 1.476
Văn phòng Sở y tể Hà Tũth(1076548) 13.872 10.294 3.850 272 11.493 2.379 135 2.244

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh(107663ỉ) 33.588 5.365 28.223 7.704 25.884 14.650 11.234

Bệnh viện y  học co truyền Hà 
Ttnh(ỉ076769)

3.633 3.40C 233 3.623 10 10

Chi cục Dân sầ - Kể hoạch hóa gia đình 
tình Hà Tĩnh(ỉ081734) 10.063 10.051 77 65 6.96S 3.094 5 3.089

Bệnh viện Đa khoa thành pho Hà 
Ttnh(ỉ084437)

6.627 4.55Í 2.072 1.12' 5.50C 2.50C 3.000

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức 
Thọ(ỉ085565)

3.715 3.01 í 70t 3 .49: 22É 19S 27

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà 
Tĩnh(ỉ Õ99828)

3.6K 3.555 9' 4 ; 3.Q7Í 531 531



STT Tên đon vị

Trong dó

Kỉnh phí 
thực hiện 
írong năm

Trong đỏ

Dự toán 
được cấp Dự toán 

đầu nSm

Bổ sung 
trong năm 
(ke cả số 
ghi thu, 
ghi chl)

Giảm trừ  
trong nãm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại Chuyền nguồn 

nãm sau
Hủy

A B 1 =3+4-5 3 4 5 6 8 9

Ban QLDA ”Sảng kiến khu vực ngăn chặn 
và loợi trừ sét rét khảng thuốc Artemisinin, 
ỳai đoợn 2021-2023"(1Ỉ27633)

59 59 59 0

Trung tâm hem soát bệnh tật Hà 
Tỉnh(ỉ 127668)

56.886 37.761 19.191 66 38.225 18.661 2.000

Quỹ khảm, chữa bệnh cho người nghèo 
tình Hà Ttnh(3022333) 2.500 2.500 2.500 0

Ban QLDA An nỉnhy tể khu vực tiểu vùng 
Mê Công mở rộng Hà ĩĩnh(302797ỉ)

4.481 4.060 421 3.019 1.462

14 Sờ Lao động - Thương binh và Xã hội 117.906 55.659 62.906 659 117.814 4.140 3.420

Trường Trung cấp nghề Hà Từih(l028775) 34.469 4.271 30.222 24 35.440 2 0
Trường Trung cấp kỹ nghệ Hà 
Tĩnh(1043508) 11.097 4.248 6.889 40 11.097 34 0
Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và 

XãhọiHà Tỉnh(ỉ047072) 14.056 11.631 2.616 191 13.597 458 113
Làng trẻ em mồ côi Hà ĩĩnh(ỉ0471 ỉ 8) 7.425 4.941 2.520 36 6.085 2.306 2.263
Trung tâm Điều dưỡng người có công vò 

Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh(ỉ047ỉĩ9) 7.152 6.814 382 44 7.150 1 0
Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà 
Tĩnh(108I733)

28.717 10.953 18.015 251 27.671 1.046 1.018

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà 
Tĩnh(ỉ084436) 2.443 932 1.512 1 2.443 0 0
Trung tâm Chữa bệnh - Giảo dục - Lao 

động xã hộì(Ị106468) 6.182 5.731 481 30 8.185 73 0
Trung tâm Công tảcxõ hội - Quỹ Bão trợ 

trẻ em, tư vần, giảo dục nghề nghiệp, phục 
hồi chức năng cho người khuyết tật tinh Hà 
Tỉnh(ỉ ỉ29042) 6.365 6.138 269 42

6.146

219 26
15 Sô Văn hóa, Thể thao và Du lịch 102.596 62.740 40.907 1.051 104.478 3.004 2.181

Bảo tàng Hà Tũĩh(ỉ049442) 2.823 2809 89 75 2.746 147 147
Văn phòng Sở văn hoả - Thể thao và Du 

ỉịch Hà Ttnh(ỉ049667) 12.582 10.837 2.233 489 12.28C 948 20C

Nhà hớt nghệ thuật truyền thổng Hà 
Tĩnh(1049668)

6.903 6.46S 435 6.903 c

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh(l049669) 4.191 4.24Í 54 4.215 (

Ban Quản tỷ Dì tích Nguyễn Du(ỉ 053349) 2.44: 2.43 í 5C 4Ể 2.643

Ban Quàn lý di tích Trần Phú(ỉ060744) 1.17 1.2 lí 4* 1.17
Trung tởm Quàng bả. Xủc tiến Văn hoả-Du 

ỉịch(ỉ 095499)
2.Q8Í 2.112 2Í 1.83' 28< 28<)



T Ten đơn vị

Trong dó

Kỉnh phí 
thực hiện 
trong năm

Trong đó

Dự toán 
được cấp Dự toán 

đầu năm

Bỗ sung 
trong năm 
(kề că số 
ghi thu, 
ghi chi)

Giãm trừ  
trong năm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại Chuyền nguồn 

năm sau
Hũy bõ

L B 1=3+4-5 3 4 5 6 8 9
Ban Quản lý khu di tích cố Tổng Bí thư Hà 
Huy Tậpịl103419) 1.730 1.660 132 62 2.499 132 132 0

Trường Cao đẳng Nguyễn Du(l109743) 10.623 4.755 5.868 11.647 78 3 75
Trung tâm Thế dục, Thể thao(ỉỉ ỉ369ỉ) 52.864 21.172 31.875 183 53.933 1.410 1.410 0
Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 

tmh(ĨU6115) 5.180 5.027 225 72 4.604 0 0

6 Sở Tài nguyên và Môi trường 73.182 30.199 43.254 271 50.026 23.156 23.007 149
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi 

truờngd049464) 7.039 6.939 130 30 7.039 0 0

Vãn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 
Hà Tinh(1049677) 47.159 14.103 33.243 187 24.488 22.671 22.671 0

Vân phòng Đãng ký đất đai Hà 
Tĩnh(1072411) 9.720 6.018 3.732 30 9.720 0 0

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật 
địa chinhd130226) 9.264 3.139 6.149 24 8.779 485 336 149

[7 Sở Thõng tin và Truyền thông 19.915 10.731 9.184 0 18.233 1.682 1.210 472
7>nng tâm công nghệ thông tin và truyền 

thông Hà Tĩnhă021810) 9.220 2.788 6.432 8.769 451 450 1

Văn phòng Sở 7hông tin và Truyền thông 
Hà Tĩnh(ỉ049456) 10.695 7.943 2.752 9.464 1.231 760 471

18 Sở Nội vụ 38.239 20.633 17.606 0 36.024 2.215 0 2.215
Vãn phòng Sở Nội VỊÍ Hà Tmh(ỉ04991ỉ) 14.849 6.183 8.666 12.691 2.158 2.158
Ban thi đua - Khen thưởng(1084435) 9.978 3.438 6.540 9.972 Ố 6
Ban Tôn giảo Tỉnh(1084440) 3.818 1418 2.400 3.806 12 12
Trung tâm Lưu trữ lịch sừ tinh Hà 
TĩnhO 105276) 9.594 9.594 0 9.555 39 39

19 Thanh ưa tỉnh 12.481 11.079 1.580 178 12.421 60 0 60
Thanh tra tinh Hà Tĩnh(1049434) 12.481 11.079 1 580 178 12.421 60 60

20 Đài Phát thanh - Truyền hình 33.973 28.461 5.600 88 29.873 4.100 4.100 0

Đài Phát thanh truyền hình tinh(1080635) 33.973 28.461 5.600 88 29.873 4.100 4.100 0

21 Liên minh các hợp tác xã 3.061 2.659 435 33 3.061 0 0 0

Liên minh Hợp tàcxãHà ĩĩnh(1049ỉ 15) 3.061 2.659 435 33 3.061 0 0

22 Ban quản lý khu công nghiệp 24.405 19.963 4.808 366 20.979 3.426 3.400 26
Ban Quản lỷ khu vực mỏ sẳt Thạch 

Khê(ỉ 109742) J.618 1.588 3C 1.605 13 13

Văn phòng Ban quàn íỷ Khu kinh tế tinh 
Hà Tinh(ỉ 119453) 16.491 12.308 4.403 22C 13.079 3.412 3.400 12

Trung tâm Xủc tiến đầu tư và Cung ứng 
dịch vụ Khu kinh té tinh Hà Tĩnh(ỉ 120717) 3.795 3.56' 37-í 146 3.795 c 0

Ban Quàn lý dự ân đầu tư xây dựng khu 
vực Khu kinh té tinh Hà Tĩnh(l 126119) 2.Ỉ0C 2.50Í 2.501 1 0



STT Tên đem vị

Trong đó

Kinh phỉ 
thực hiện 
trong năm

Trong đó

Dự toán 
đirợc cấp Dự toán 

đầu năm

Bồ sung 
trong nSm 
(kễ cả số 
ghi thu, 
ghi chl)

Gỉãm trừ  
trong năm 

(nếu cỏ)

Nguồn 
còn lại Chuyền nguồn 

năm sau Hũy

A B 1 =3+4-5 3 4 5 6 8 9
23 Văn phòng Tỉnh ủy 157.479 124.142 37.959 4.622 154.132 0 0

Truồng Chính trị Trần Phủ(1050923) 11.342 11.384 67 109 1 12 045 0
Tỉnh uy Hà Tỉnh(106ỉ795) 146.137 112.758 37.892 4.513 142.087 0

24 jy  ban Mặt trận Tổ quốc tĩnh 9.699 5.096 4.625 22 9764 500 500
Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tinh 
Hà Tĩnh(1053428)

81 81 0 0 81 0

Văn phòng ƯBMTTQ từỉk Hà 
Tĩnh(1064912)

9.618 5.015 4.625 22 9.683 500 500

25
Tĩnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh

22.719 11.787 11.012 80 23.001 229 200

Tổng đội TNXP xây dựng vùng KTM Tây 
sơn(1041667)

981 878 113 10 981 0

Văn phòng Tĩnh đoàn Hà Tĩnh(ỉ049673) 6.703 4.814 1.909 20 6.503 200 200

Ban Quản lý ỉchu di tích Ngã ba Đồng 
Lậc(1068504)

1.791 1.806 0 15 1.791 0

Tổng đội TNXP xây dựng vùng kinh tể 
Phúc Trợch(1088613)

746 749 0 3 1.229 0

Trung tâm hưởng nghiệp PTtCT thủy sàn 
TNXPHà Tĩnh(1100852) 320 322 0 2 320 0

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi 
tinh(l 105068)

1.320 1.217 120 17 1.320 0

Trưcmg Trung cấp nghề Lý Tự 
TrọngO 117816)

10.246 1.505 8.749 8 10.246 29 0

Ban Quản lý Khu tưởng niệm Lý Tự 
TrọngO 120677)

611 496 120 5 611 0

26 Hội Li£n hiệp phụ nữ tỉnh 8.602 5.739 2.940 77 8.350 252 200

Hội Liền hiệp Phụ nữ Hà Tỉnh(l064913) 8.602 5.739 2.940 77 8.350 252 200

27 Hội Nông dân tinh 7.919 7.101 895 77 7.719 200 200
Vãn phòng Hội Nông dân Hà 

Ttnh(1064914)
6.741 5.961 835 55 6.541 200 200

Trung tâm hỗ trợ nâng dãn tinh Hà 
Tình(Ị100633)

1.178 1.140 60 22 1.178 0

28 Hội Cựu chiến binh tinh 2.899 2.365 600 66 2.799 100 100

Hội Cựu chiến binh tinh Hà Tĩnh(1064905) 2.899 2.365 600 66 2.79S 10C 10C
29 Liên đoàn lao động tỉnh 2 .94; 2.942 c c 2.942 c t

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà 
Tỉnh(Ị060638)

2 .94; 2.942 2 .94; (

30 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 1.696 1.38' 335 26 1.696 ( (
Liên hiệp Các hội khoa học vò kỹ thuật Hà 
Ĩ7nh(1049437)

1.696 1.38' 335 26 1.696 (

31 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 53‘ 24Í 295 53Í



r r Tên đom vị

Trong đó

Kinh phí 
thực hiện 
trong năm

Trong đó

Dự toán 
đưực cấp Dự toán 

đầu năm

Bỗ sung 
trong nSm 
(kể cả số 
ghi thu, 
ghl chỉ)

Giảm trừ  
trong năm 

(nếu có)

Nguần 
cồn lại Chuyễn nguồn 

năm sau Hủy bỏ

V B 1 =3+4-5 3 4 5 6 8 9
Liên hiệp các tồ chúc hữu nghị tùíh Hà 
Tĩnh(l028627) 539 245 295 1 539 0 0

2 Liên hiệp các hội vãn học nghệ thuật 2.228 2.088 155 15 2.208 20 20 0
Hội Liên hiệp vãn học nghệ thuật Hà 
Tmh(l049671) 2.228 2.088 155 15 2.208 20 20 0

3 Hội Nhà văn 80 0 80 0 77 3 0 3
Chi hội Nhà vãn Việt Nam tợi Hà 
Tĩnh(3010858) 80 80 77 3 3

4 Hội Nhà bảo 1.290 1.264 43 17 1.297 0 0 0
Hội Nhà bảo Hà Tĩnh(I049905) 1.290 1.264 43 17 1.297 0 0

15 Hội Luật gia 680 659 30 9 680 0 0 0
Hội Luật gia Hả Tũỉh(1049906) 680 659 30 9 680 0 0

16 Hội Chữ thập đỏ 1.750 1.580 200 30 1.750 0 0 0
Hội chữ thập đỏ Hà ữnh(1049910) 1.750 1.580 200 30 1.750 0 0

(7 Hội Nhạc sĩ 25 0 25 0 25 0 0 0
Chi Hội Nhạc sĩ Việt Nam tinh Hà 
Tĩnh(3023099)

25 25 25 0 0

IK Hội Kiến trúc sư 88 90 0 2 88 0 0 0
Hội kiến trúc sư Hà Tỉnh(1049109) 88 90 2 88 0 0

Ỉ9 Hội Ngưừi cao tuổi 648 300 350 2 648 0 0 0

Hội người cao tuổi tảih Hà Tãth(1117208) 648 300 350 2 648 0 0

40 Hội Người mù 1.628 1.513 141 26 1.628 0 0 0
Hội người mù Hà Tĩnh(1049435) 1.628 1.513 141 26 1.628 0 0

41 Hội Đông y 667 653 25 11 704 0 0 0
Hội Đôngy Hà Tũih(ỊĨ17555) 667 653 25 11 704 0 0

42 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 795 536 265 6 795 0 0 0
Hội nạn nhân chất độc đa cam/ Dioxin Hà 
Ttnh(ỉ030047)

795 536 265 6 795 0 0

43 Hội Cựu thanh niên xung phong 579 494 100 15 579 0 0 0
Hội cựu Thanh niên xung phong Hà 
Tmh(1028406) 579 494 100 15 579 0 0

44 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 649 527 131 9 631 18 0 18
Hội Bào trợ người tàn tật vò trẻ em mồ côi 
HaTtnh(1061921) 649 527 131 9 631 18 18

45 Hội Khuyển học 651 529 130 8 651 0 c 0
Hội Khuyến học tinh Hà Tĩnh/1072509) 651 529 13C 8 651 c 0

46
Các đom vj kinh tể hỗn họp có vổn Nhà 
nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ

898 c 898 c 898 c c 0

Công ty Co phần môi trường và công trình 
đó thị Hà Ttnh(3012040) 89Í 89Í 898 t 0

47 Các quan hệ khác của ngân sách 652.11( 621,00( 35.8K 4.70Í 651.46; 670 570 100



STT Tên đơn vị

Trong đổ

Kinh phí 
thực hiện 
trong năm

Trong đó

Dự toán 
được cấp Dự toán 

đầu năm

Bỗ sung 
trong năm 
(kễ că sá 
ghi thu, 
ghi chi)

Giẵm trừ  
trong năm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại Chuyển nguồn 

năm sau
Hây

A B l«3+4-5 3 4 5 6 8 9
Tinh chi BSNS Văn phòng Tòa án Nhân 
iân Tỉnh Hà Tĩnh

1.260 900 360 1.260 0

Tĩnh chi BSNS Công an Tỉnh 81.758 65.504 17.814 1.560 81.708 50
Tinh chi BSNS Tmh đội 159.355 148.246 14.255 3.146 159 355 0
Tĩnh chi BSNS Văn phòng Viện Kiểm sát 

Nhân dân Tĩnh Hà Tĩnh 600 600 600 0

Tĩnh chi BSNS Văn phòng Cục Thi hành 
án dân sự Tinh Hà Tĩnh 600 600 600 0

Tinh chi BSNS Kho bạc Nhà nước Hà Tỉnh 300 300 230 70 70

Tỉnh chi BSNS Cục thuế tinh Hả Tĩnh 1.031 1.031 1.031 0
Tĩnh chi BSNS Văn phòng Cục Thống kẻ 
Tmh Hà Tũth

750 750 250 500 500

Tĩnh chi BSNS Chi nhánh ngân hàng nhà 
nước tỉnh Hà Tĩnh

300 300 300 0

Tĩnh chì BSNS Bảo hiểm xã hội tinh Hà 
Tĩnh

405.000 405.000 405.000 0

Tinh chi BSNS Liên đoàn Lao động tinh. 
Hà Tĩnh

70 70 70 0

Tinh chi BSNS Công đoàn Viền chức Hà 
Tĩnh

80 80 80 0

Tĩnh chi BSNS Đài Khi tượng Thủy văn 
tỉnh Hà Tĩnh

856 856 856 0

Tĩnh chi BSNS Ban Chi đạo chống buôn 
lậu, gian lận thương mại vờ hàng giả tinh 
Hờ Tĩnh

150 150 122 50 0

48
Các đơn vj có vổn nhà nước nắm giừ 100% 
vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ 
quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty)

83.705 81.336 2.369 0 83.705 0 0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc 
A(30Ỉ1920)

1.006 1.006 1.006 0

Công ty TNHH mật thành viền Lâm nghiệp 
D V Hương Sơn(30ì2ỉỉ 0)

1.363 1.363 1.363 c

Câng ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Thủy lợi Bắc Hà Tình(30I9736) 39.00C 39.00C 39.00C c

Công ty TNHHmột thành viên Thủy lợi 
Nam Hà Tĩnh(30ỉ9779)

42.33Í 42.33Ể 42.33Í (

49 Các đơn vị khác 1.09' 89' 21Í l í 1.09'
Hội Kế hoọch hoả gia đình tỉnh Hà 
Tmh(lỒ49ll2)

6: 6: 6:

Hội Châm cứu Hà Tĩnhd068505) 5' 6: 5'



T Tên đom vị Dự toán 
dược cấp

Trong đỗ

Kinh phi 
thực hiện 
trong năm

Nguồn 
còn lại

Trong dó

Dự toán 
đầu năm

Bỗ sung 
trong nSra ■ 
(kề cả số - 
ghi thu, 
ghi chi)

1

'  ’■ GÌãm trừ  
■ trong năm 

(nếu có)

Chuyển nguồn 
năm sau Hủy bỏ

L B I =3+4-5 3 . 4 ,; . - 5 6 8 9

Hội Liên hiệp thanh niên Hà Tmh(1076Q91) 271 213 , 65 7 271 0 0

Ban chấp hành Hội Tâm năng dưỡng sinh - 
Phục hồi súc khỏe tinh Hà Tmh(108294ỉ)

90 90 90 0 0

Hội Cựu Giáo chức Hà Tĩnh(ỉ095907) 107 108 1 107 0 0
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tình 
Hà ĩĩnh(ỉ103930)

115 90 25 115 0 0

Hiệp Hội Doanh nghiệp Hà Tmhịl116439) 189 180 10 1 189 0 0

Hội Làm vuờn và Trang trọi Hà 
7ĩnh(ỉ 117613) 90 90 90 0 0

Hội khoa học kinh tể Hà Tũth(Ị127634) 40 40 40 0 0
Câu lọc bộ Thơ Đường luật Hà 
Tĩnh(3024062) 15 15 15 0 0

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh(3031081) 60 60 60 0 0

Ghi chú: sá dự toán được xác định bao gồm dự toán giao đầu năm, bổ sung trong năm, và giảm trừ trong năm, không bao gồm sổ chuyển nguồn năm trước
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STT Tên dơn vị
Kinh phỉ 
thực hiện 
trong năm

Trong đó

Dự toán 
dược cấp Dự toán 

d ìu  năm

Bồ

(kế cả số 
ghi thu, 
ghi chí)

Giảm trừ 
trong năm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại Chuyển nguồn 

năm sau
Hủy

A B 1 =3+4-5 3 4 5 6 8 9

Tổng 0 2.435.583

1 Các đom vị thuộc NS cấp tĩnh 2.716.089 2.107.344 634.638 25.893 2.435.583 333.140 265.886

1 Vãn phòng Hội đồng nhăn dân 37.114 33.220 4.800 906 36.511 603 603

Văn phòng Đoàn đại biếu Quốc hội vò Hội 
đồng nhản dân tỉnh(1108439) 37.114 33.220 4.800 906 36.511 603 603

2 Văn phòng ủy  ban nhân dân 54.053 31.734 23.233 914 39.577 14.476 14.281

Ban QL dự án đầu tư xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn tinh 
Hà Tĩnh(l027973)

1.368 1.368 1.368

Văn phòng ƯBND Tinh Hà Tữth(Ị063282) 41.505 23.756 18.560 811 27.234 14.271 14.271

Trung Hỗ trợ phảt triển doanh nghiệp vò 
Xúc tiến đầu tư tinh Hà Tĩnh(107233l) 4.992 2.480 2.550 38 4.797 195

Trung tâm Dịch VỊÍ đấu giá tài sàn tỉnh Hà 
Tữih(l ỉ  14055) 2.028 1.823 205 2.018 10 10

Trung tâm Công bảo - Tin học tinh Hà 
Tĩnh(l ỉ 28368) 4.160 3.675 550 65 4.160 0

3 Sỏ Ngoại vụ 10.386 9.276 1.895 785 8.619 1.767 440

Văn phòng Sở Ngoại m Hà Tĩnh(1068947) 9.852 8.774 1.840 762 8.247 1.605 440

Trung tám Dịch thuật và dịch vụ dổi 
ngoại(ỉ08ỉ 102) 534 502 55 23 372 162 0

4 Sờ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 194.843 157.726 39.167 2.050 188.918 5.925 16
Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà(1025737) 1.630 1.640 10 1.630 0

Hạt Kiếm lâm huyện Vũ Quangị1027797) 3.609 3.644 35 3.609 0

Trung tâm Điều tra. quy hoạch, thiết kế 
nóng nghiệp nông thôn Hà Tĩnh(1046926) 3.556 2.944 644 32 3.556 Q

Ban Quàn lỳ khu bào tổn thiên nhiên Kẽ 
Gỗ(1047044) 11.459 8.983 2.508 32 11.459 c

Vườn Quốc gia Vũ Quang(1047060) 15.882 12.14C 3.855 113 15.849 33
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh mói 

trường nông thôn Hà Tĩnh(lơ47127) 3.305 2.977 350 22 3.301 4

Chi cục Thuỳ lợi Hà Tmhị1047129) 6.69Í 6.63-! 162 I0C 6.68Í

Hạt Kiểm lảm huyện Đức Thọ(105l372) 1.992 2-00t) 1' 1.992 í



IT Tên đơn V)

Trong đó

Kinh phí 
thực hiện 
trong năm

Trong đó

Dự' toản 
được cấp Dự toán 

đầu nãm

Bồ sung 
trong năm 
(kể cả số 
ghi thu, ■ 
ghl chi)

Giảm trừ  
trong năm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại Chuyễn nguồn 

năm sau
Hủy bỏ

B 1 =3+4-5 3 4 5 6 8 9

Hạt Kiềm lâm huyện Hương Sơn(1051375) 6.66S 6.71Q 45 6.665 0 0

Vân phỏng Chi cục Kiềm lâm Hà 
Tĩnh(1051377) 17.325 14.936 2.694 305 16.226 1.099 1.099

Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân (ỉ 05ỉ 378) 1.939 1.961 22 1.939 0 0

Ban Quàn lý rùng phòng hộ sông Ngàn 
Phể(1053563) 6.229 4.012 2.245 28 6.229 0 0

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà 
Tĩnh(1053564) 5.709 4.424 1.304 19 5.690 19 19

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng 
Lĩnh(Í053565) 3.873 2.128 1.767 22 3.857 16 16

Chi cục Chăn nuôi và Thủ y  Hà 
ĩĩnh(ỉ05847ỉ) 14.972 5.327 9.722 77 12.221 2.751 2.751

Văn phòng Sở Nông nghiệp vồ Phát triển 
nông thân Hà Tĩnh(l058477) 11.861 11.960 286 385 11.781 80 80

Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Tỉnh(1058478) 4.167 4.179 0 12 4.159 8 8 0

Hạt kiểm lãm huyện Hương Khê(l067553) 7.208 7.256 48 7.208 0 0

Hạt Kiểm lãm Thị xã Hồng Lũih{1067554) 1.909 1.926 17 1.909 0 0

Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà(I067555) 2.896 2.933 37 2.896 0 0

Hợt Kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên(l069256) 3.087 3.109 22 3.087 0 0

Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh(1069257) 4.011 4.059 48 4.011 0 0
Họt Kiểm lâm huyện Can Lộc(ĩ069258) 2.420 2.440 20 2.420 0 0
Ban Quản lỷ các càng cả Hà 
Tũih(Í076399) 3.356 3.047 339 30 3.319 37 37

Trung tâm Khuyến nông(1086593) 10.082 7.960 2.267 145 10.073 9 9
Chi cục Phát triển nâng thân Hà 
Tĩnh(1086594) 4.266 3.267 1.057 58 3.534 732 732

Vãn phòng Điểu phổi thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia jậy  dựng nông thôn 
mới(ỉ Ỉ08642)

8.793 2.940 5.895 42 7.733 1.06C 8 1.052

Đội Kiểm lâm cơ động và 
PCCCR(Ỉ 118199) 3.561 3.593 33 3.561 c 0

Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh(l 122753) 2.137 2.147 1C 2.137 c 0
Chi cục Thủy sản(ỉ123539) 7.37É 6.26É 1.293 183 7.313 63 63
Chi cục Quản lý chat lượng Nông Lâm sản 
vò Thủy Sàn Hà Tĩnh(ỉ 123627) 3.21C 3.293 ()| 83 3.2 K

0



STT Tên đơn vị

Trong đó

Kỉnh phí 
thực hiện 
trong năm

Trong đó

D ựtoản 
được cấp Dự' toản 

đầu năm

Bỗ sung 
trong nãm 
(kễ cả số 
ghi thu, 
ghỉ chỉ)

í. Giảm trừ  
trong năm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại Chuyền nguồn 

năm sau
Hủy

A B 1 =3+4-5 3 4 5 6 8 9
Vãn phòng Thường trực Ban chì huy 
ahòng, chống thiên tai vả Tim kiểm cứu 
nạn tỉnh(IÌ246I4)

1.000 1.000 1.000 0

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương 
Khê(I128329)

8.662 5.883 2.779 0 8.653 9

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10.055 8.896 1.296 137 9.972 83 83
Văn phòng Sở Ké hoạch - Đầu tư Hà 

ĩĩnh(10649ĩl) 10.055 8.896 1.296 137 9.972 83 83

6 Sở Tư pháp 15.430 14.087 1.343 0 14.531 899 0
Đoàn Luật sư Hà ĩĩnh(ỉ049226) 198 198 0 186 12

Văn phòng Sở Tư pháp Hà ĩĩnh(1049438) 9.937 9.852 85 9.253 684

Trung tâm trợ giúp pháp lý Hà 
ĩĩnh(l049439) 3.996 2.738 1.258 3.811 185

Phòng Câng chủng sẩ I Hà Tũih(1053352) 687 687 0 675 12

Phòng Công chứng số 2 Hà Tĩnh(1053S5ỉ) 612 612 0 606 6

7 Sở Công Thương 15.479 14.611 1.904 1.036 13.407 2.092 20
Văn phòng Sở Công thương Hà 

Tỉnh(1076687) 11.406 10.299 1.859 752 10.811 615 20
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiễn 

thương mợi(ỉỉ 14175) 4.073 4.312 45 284 2.596 1.477 0
8 Sở Khoa học và Công nghệ 56.235 41.686 15.312 763 58.844 24.671 24.513

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ Hà Tĩnh(10435ỉ 0)

3.115 1.755 1.360 3.115

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng Hà Tmh(ỉ060746) 1.510 1.480 30 1.510

Chì cục Đo lường chất lượng Hà 
Tĩnhò061920)

6.385 2.568 3.887 70 6.365 20

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Hà 
1mh(1081735)

40.145 31.773 9.065 693 42.217 24.049 23.917

Trung tâm Nghiên cứu phát triển nam vò 
Tài nguyên sinh vật tùih Hà Tĩnh(ỉ118095) 2.3 8C 1.410 970 2.937 601 595

Văn phòng Quỹ Phát triển KHCN tinh Hồ 
ĩĩnh(3013347) 2.70C 2.70C 2.70C

9 Sở Tài chỉnh 17.885 15.25C 2.96S 334 17.813 353
Trung tâm tư van vò dịch vụ tài chình công 

Hà ĩinh(1049367) 1.96C 1.965 c 5 1.693 26Ỉ

Vân phòng Sở Tài chinh Hà Tĩnh(1069255) 14.825 13.285 1.869 32Í 15.021 8*

Hội đồng tham định giá nhà nước thưởng 
xuyên cắp tỉnh(l 131321)

1.10Í I.IOC 1.10C }



T Tên đơn vị

Trong đó

Kỉnh phí 
thực hiện 
trong năm

Trong đó

Dự toán 
được cấp Dự toán 

đầu năm

Bỗ sung 
trong nãm 
(kể cà số 
ghi thu, 
ghl chỉ)

Giảm trử  
trong năm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại Chuyễn nguồn 

năm sau
Hũybồ

B 1=344-5 3 4 5 6 8 9
0 Sở Xây dựng 8.160 7.519 1.032 391 7.219 941 752 189

Văn phòng Sở Xây dựng Hà Tình(1041834) 8.160 7.519 1.032 391 7.219 941 752 189

1 Sở Giao thông - Vận tải 18.040 14.605 3.827 392 18.829 403 0 403
Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hà 

Từih(ỉ049675) 11.355 7.660 3.827 132 12.144 403 0 403
Thanh Tra Sở giao thông vận tải Hà 
Tũth(I04968ỉ) 4.751 4.973 0 222 4.751 0 0 0
Văn phòng Ban an toàn giao thông 

tỉnh(ỉ108233) 1.934 1.972 0 38 1.934 0 0 0

2 Sở Giáo đục và Đào tạo 676.539 496.252 185.213 4.925 528.609 165.066 162.443 2.623
Trường Trung học phổ thông Vũ 

Quangỉ1027981) 5.603 5.556 82 34 5.603 36 0 36

Vân phòng trường Đại học Hà 
Tữih(1028959) 46.417 30.255 16.201 38 35.941 10.476 10.373 103

Trường Trung học Phầ thông Nguyễn 
Công Trử(l044938) 11.142 10.959 238 55 11.142 3 0 3

Trường Phổ thông Trung học Nguyễn 
Du(1044939) 14.708 14.671 141 105 14.709 0 0

Trường Trung học Phổ thông Hương 
Sơn(104654ỉ) 14.683 14.674 173 164 14.715 5 0 5

Trường Trung học Phổ thông Lê Hữu 
Trảc(1046544) 10.147 10.142 95 90 10.176 0 0

Trường THPTNguyễn Thị Minh 
Khaì(1046545) 15.018 14.814 332 128 14.934 84 84 0

Trường Trung học Phổ thong Đức 
Thọ(l046546) 6.345 6.365 36 56 6.352 0 0

Trtỉòng Trung học Phổ thông Cao 
Thangfl046547) 8.702 8.725 41 64 9.701 1 0 1

Trường Trung học Pho thông Trần 
Phả(1046548) 13.856 13.907 80 131 13.822 44 44 0

Trường Trung học phổ thông Lỷ Chinh 
ThẩngO046549) 7.466 7.411 106 52 7.489 0 0

Trường Trung học Pho thông Hồng 
Lĩnh(1046552) 18.260 18.205 178 123 19.260 c 0

Trường THPT Lê Quảng Chi(1049459) 8.336 8.224 210 98 9.306 c 0
Trường Trung học phổ thông Mai Thúc 

Loan(1061325) 12.188 12.169 138 119 13.082 c 0

Trưởng Trung học phé thõng Lê Quỷ 
Đân(l074371) 13.393 13.33C 152 89 13.393 c 0

Trường Trung học phò thông Lý Tự 
Trọngli 074372)

14.784 14.763 15Ỉ 134 14.784 c 0

Trường Trung học phổ thông Cam 
Bình(ỉ 074373)

14.79 14.75' 17̂ 139 14.791 3:
1 33



STT Tên đom vị

Trong đỗ

Kỉnh phí 
thực hiện 
trong năm

Trong dó

Dự toán 
được cấp Dự toán 

đầu nSm

Bồ sung 
trong năm 
(kễ cả số 
ghi thu, 
ghi chi)

Giảm trừ  
trong năm 

(nếu có)

Nguần 
còn lại Chuyễn nguồn 

nSm sau Hủy

A B I =3+4-5 3 4 5 6 8 9
Trường Trung học phổ thõng Chuyên Hà 
Tĩnh(Ỉ074377) 27.600 20.834 6.958 193 28.790 1.771 0

Trường Trung học phổ thông Nguyễn 
Trung Thiên(ỉ074378) 14.331 14.331 154 154 14.331 0

Trường Trung học phổ thông Phan Đình 
Phùng(1074379) 16.570 16.368 387 185 17.495 0

Trường Trung học phổ thông Hà Huy 
Tập(ỉ074380)

11.142 11.094 169 121 12.245 25 14

Trường Trung học phổ thông Nguyễn 
Huệ(l074607) 13.029 13.048 83 101 14.028 0

Trường Trung học phổ thông Kỳ 
Ank(1074608)

15.837 15.805 204 172 16.000 5 0

Văn phòng Sở Giảo dạc và Đào tạo Hà 
Tĩnh(1074609)

169.931 17.455 153.200 724 17.580 152.351 151.928

Trường Trung học phổ thông cẩm 
Xuyên(I074613)

13.686 13.648 142 104 14.748 36 0

Trường Trung học phổ thông Kỳ 
Lâm(ỉ0746ỉ4) 6.288 6.309 21 42 6.404 0

Trường Trung học Phể thông 
Nghèn(1074616) 14.759 14.718 175 133 15.750 0

Trường Trung học Phẻ thông Đồng 
Lộc(ì074704)

13.598 13.542 197 140 14.016 122 0

Trường Trung học Phổ thông Can 
Lộc(ỉ07470S)

11.032 10.847 274 88 11.882 28 0

Trường Trung học cơ sở vò Trung học pho 
thông dãn tộc nội trủ Hà Tùth(1078072)

10.554 10.349 335 130 10.554 0

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn 
Trỗi(ỉ079825)

11.187 11.158 152 123 11.222 0

Trường Trung học phổ thông Phúc 
TrạchO080636) 6.558 6.605 55 102 6.558 0

Trưởng Trung học phổ thông Hàm 
Nghi(1080637) 9.954 9.948 89 83 9.954 3 c

Trường Trung học phổ thông Hương 
Khê(ỉ080638)

19.024 15.681 3.48C 136 19.024 1 c

Trưởng THPT Thành Sen(1082972) 10.182 10.14C 142 10C 11.308 c

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đổng 
Chì(ỉ084209) 7.903 7.937 7 É 11C 7.903 c

Trường trung học phổ thông Nghi 
Xuãn(ỉ099922) 12.13' 12.085 102 53 13.09' 3 '

Trường THPTCù Huy Cợn(IỈ05038) 6.14Í 6.21' 72 6.14Í (
Trưởng THPT Nguyễn Thị Bích 

\Châu(ỉỉ05l46) 8.13: 8.17' 64 10Í 9.25



T Tên đom vj

Trong đỏ

Kinh phí 
thực hiện 
trong năm

Trong đỏ

Dự toán 
đirợc cấp Dự toán 

đầu năm

Dỗ sung 
trong năm 
(kề că số 
ghi thu, 
ghi chi)

Giãm trừ  
trong năm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại Chuyển nguồn 

năm sau Hũy bõ

V B í =3+4-5 3 4 5 6 8 9

Trường THPTNguyễn Đình Liễn(l109027) 6.996 6.859 220 83 6.996 3 0 3

Trung tâm Giáo dục thưởng xuyên 
tình(l ỉ 14487) 3.102 3.149 5 51 3.102 0 0

Trường Mầm non Đợi học Hà 
lĩnh(l127299) 26 26 26 0 0

Trưởng TH, THCS và THPT - Đợi học Hà 
Tỉnh(ỉ 128514) 1.000 1.000 999 1 1

3 Sở Y tế 212.050 146.089 66.733 772 139.960 72.090 23.628 48.462
Bệnh viện Đa khoa huyện Hương 

Khê(1010472) 4.847 4.087 760 2.611 2.236 230 2.006

Bệnh viện Đa khoa huyện cẩm 
xùyên(ỉ010680) 5.502 5.000 502 2.976 2.526 400 2.126

Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà(1028960) 4.782 4.000 782 2.273 2.509 -509 2.000

Trung Trung tâm Phảpy và Giảm định Y 
khoa Hà Tĩnk(1029563) 3.926 3.842 114 30 3.886 40 40 0

Trường Cao đẳng Y tể Hà Tũìh(l030046) 9.974 7.899 2.213 138 9.956 18 18

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Ânh(ỉ058481) 4.848 2.751 2.097 2.004 2.844 1.814 1.030

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà 
Tinh(ỉ069901) 2.751 2.600 151 2.631 120 60 60

Bệnh viện mắt Hà Tmh(1069902) 1.176 1.176 1.093 83 83
Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh(ỉ069904) 9.969 9.720 295 46 9.794 175 175
Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm Hà Tĩnh(106991ỉ)
7.478 7.523 45 6.248 1.230 1.230

Bệnh viện Phổi Hà Tmh(106996ỉ) 17.759 12.931 4.896 68 15.197 2.562 1.086 1.476
Văn phòng Sởy tể Hà Tĩnh(Ị076548) 13.872 10.294 3.850 272 11.493 2.379 135 2.244

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà ĩĩnh(1076631) 33.588 5.365 28.223 7.704 25.884 14.650 11.234

Bệnh viện y  học cồ truyền Hà 
Tinh(1076769) 3.633 3.400 233 3.623 10 10

Chi cục Dân sổ - Kẻ hoạch hỏa gia đình 
tỉnh Hà Tĩnh(1081734) 10.063 10.051 71 65 6.96S 3.094 5 3.089

Bệnh viện Đa khoa thành phổ Hà 
1tnh(l084437) 6.621 4.555 2.072. 1.127 5.50C 2.500 3.000

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức 
Thọ(ỉ085565)

3.71S 3.01 s 70C 3.493 22É 19S 27

Chì cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà 
ịĩĩnha099828) 3.61C 3.555 9' 42t| 3.07Í 531 531



STT Tên đơn vj

Trong đủ

Kinh phỉ 
thực hỉỆn 
trong năm

Trong đỏ

Dự toán 
được cấp Dự toán 

đầu năm

Bỗ sung 
trong năm 
(kê cã so 
ghỉ thu, 
ghi chi)

Giảm trừ  
trong năm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại Chuyền nguồn 

năm sau
Hùy

A B 1 =3+4-5 3 4 5 6 8 9

Ban QLDA "Sảng kiến khu VỊK7 ngăn chộn 
và loợi trừ sẩt rét kháng thuốc Artemisinin, 
giai đoạn 202ỉ-2023"(l127633)

59 59 59 0

Trung lãm kiểm soát bệnh tật Hà 
Tĩnh(ỉ127668)

56.886 37.761 19.191 66 38.225 18.661 2.000

Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo 
tĩnh Hà Tĩnh(3022333) 2.500 2.500 2.500 0

Ban QLDA An ninh y  tể khu vực tiểu vùng 
Mê Công mở rộng Hà Tĩnh(302797I) 4.481 4.060 421 3.019 1.462

14 Sở Lao động - Thương bỉnh và Xã hội 117.906 55.659 62.906 659 117.814 4.140 3.420

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh(l028775) 34.469 4.271 30.222 24 35.440 2 0
Trường Trung cấp kỹ nghệ Hà 

Tĩnh(1043508) 11.097 4.248 6.889 40 11.097 34 0
Vãn phòng Sớ Lao động - Thương binh và 

Xã hội Hà Ttnh(ỉ047072) 14.056 11.631 2.616 191 13.597 458 113
Làng trẻ em mồ côi Hà Tăỉh(í047118) 7.425 4.941 2.520 36 6.085 2.306 2.263
Trung tâm Điểu dưỡng người có công và 

Bảo trợ xã hội Hà Tâih(ỉỡ471ỉ9) 7.152 6.814 382 44 7.150 1 0
Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà 
TỉnhQ081733)

28.717 10.953 18.015 251 27.671 1.046 1.018

Trung tâm Dịch V(í việc làm Hà 
Tĩnh(1084436) 2.443 932 1.512 1 2.443 0 0
Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao 

động xã hội(l 106468) 6.182 5.731 481 30 8.185 73 0
Thing tâm Công tác xã hội - Quỹ Bão trợ 

trẻ em, tư vẩn, giáo dục nghề nghiệp, phục 
hồi chức năng cho người khuyết tật tình Hà 
1ĩnh(l 129042) 6.365 6.138 269 42

6.146

219 26
15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 102.596 62.740 40.907 1.051 104.478 3.004 2.181

Bảo tàng Hà Tĩnh(1049442) 2.823 2.809 89 75 2.746 147 147
Vãn phòng Sớ văn hoá - Thể thao vò Du 

lịch Hả Tuih(1049667)
12.582 10.837 2.233 489 12.28C 948 20C

Nhà hát nghệ thuật truyền thong Hà 
Tĩnh(1049668) 6.903 6.46S 435 6.903 c

Thư viện tinh Hà Tĩnh(ỉ049669) 4.191 4.245 SA 4.215 (

Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du(1053349) 2.443 2.439 5C 46 2.643 (

Ban Quản lý di tich Trần Phủ(1060744) 1.17 1.2 lí M 1.17 (
Trung tâm Quàng bả, Xúc tiến Vãn hoá-Du 

ỉjch( ỉ 095499) 2.08Í 2.112 2í>1 1.83' 28Í 28(



T Tên đom vị

Trong dỏ

Kỉnh phí 
thực hiện 
trong năm

Trong đỗ

Dự toán 
dược cấp Dự toán 

đầu nãm

Bồ sung 
trong năm 
(kê cã so 
ghi thu, 
ghi chỉ)

Giảm trừ  
trong nSm 

(nẾu có)

Nguồn 
còn lại Chuyển nguồn 

nãm sau Hũy bồ

V B 1 =3+4-5 3 4 5 6 8 9
Ban Quản lỷ khu di tích cố  Tổng Bi thư Hà 
Huy Tập(ỉ103419)

1.730 1.660 132 62 2.499 132 132 0

Trường Cao đẳng Nguyễn Du(ĩ109743) 10.623 4.755 5.868 11.647 78 3 75
Trung tâm Thể dục, Thể thao(ỉ113691) 52.864 21 172 31.875 183 53.933 1.410 1.410 0
Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 

tinh(ĩĩl6115)
5.180 5.027 225 72 4.604 0 0

6 Sở Tải nguyên và Môi trường 73.182 30.199 43.254 271 50.026 23.156 23.007 149
Trung tâm Quan trắc tài nguyên vò môr' 

truờngO049464) 7.039 6.939 130 30 7.039 0 0

Vân phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 
Hà Tĩnh(1049677) 47.159 14.103 33.243 187 24.488 22.671 22.671 0

Văn phòng Dâng kỷ đắt đai Hà 
ĩĩnh(10724ỉỉ) 9.720 6.018 3.732 30 9.720 0 0

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật 
địa chínhd130226)

9.264 3.139 6.149 24 8.779 485 336 149

L7 Sở Thông tin và Truyền thông 19.915 10.731 9.184 0 18.233 1.682 1.210 472
Trung tâm công nghệ thông tin vò truyền 

thông Hà Tĩnh(10218ỉ0) 9.220 2.788 6.432 8.769 451 450 1

Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 
Hà Tmh(10494S6)

10.695 7.943 2.752 9.464 1.231 760 471

18 Sở Nội vụ 38.239 20.633 17.606 0 36.024 2.215 0 2.215
Văn phòng Sở Nội vụ Hà Tmh(l04991ỉ) 14.849 6.183 8.666 12.691 2.158 2.158
Ban thi đua - Khen thưởng(ỉ084435) 9.978 3.438 6.540 9.972 6 6
Ban Tôn giáo Tỉnh(1084440) 3.818 1.418 2.400 3.806 12 12
Trung tăm Lưu trữ lịch sử tinh Hà 
Tmh(1105276)

9.594 9.594 0 9.555 39 39

19 Thanh ưa tinh 12.481 11.079 1.580 178 12.421 60 0 60
Thanh tra tinh Hả Tĩnh(1049434) 12.481 11.079 1.580 178 12.421 60 60

20 Đài Phát thanh - Truyền hình 33.973 28.461 5.600 88 29 873 4.100 4.100 0

Đài Phát thanh truyền hình tỉnhịỉ080635) 33.973 28.461 5.600 88 29.873 4.100 4.100 0

21 Liên minh các hợp tác xã 3.061 2.659 435 33 3.061 0 0 0

Liên minh Hợp tác xã Hà Tũth(1049ỉlS) 3.061 2.659 435 33 3.061 c 0

22 Ban quản lý khu công nghiệp 24.405 19.963 4.808 366 20.979 3.426 3.400 26
Ban Quản ìỷ khu vực mỏ sắt Thạch 

Khêịl 109742) 1.618 1.588 3C 1.605 13 13

Vãn phòng Ban quản lỷ Khu kinh tế tinh 
Hà 7mh(l119453) 16.491 12.308 4.403 22C 13.079 3.412 3.400 12

Trung tâm Xúc tiến dầu tư vồ Cung ứng 
dịch V(/ Khu kinh tể tinh Hà Tĩnh(l 120717) 3.795 3.56' 37<í 14f 3.79Í ( 0

Ban Quàn lý dự án đầu tư xây dựng khu 
1VC Khu kinh té tinh Hà Tình( 11261 ỉ 9)

2.50( 2.50( 2.50( 0



STT Tên đơn vị

Trong đó

Kinh phí 
thực hiện 
trong năm

Trong đó

Dự toán 
đưọrc cấp Dự toán 

đầu năm

Bỗ sung 
trong năm 
(kề cả sổ 
ghi thu, 
ghỉ chi)

Giảm trừ  
trong năm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại Chuyển nguồn 

năm sau Hủy

A B 1 =3+4-5 3 4 5 6 8 9
23 Văn phòng Tinh ủy 157.479 124.142 37.959 4.622 154.132 0 0

Trường Chinh trị Trần Phủ(ỉ050923) 11.342 11.384 67 109 12.045 0
Tỉnh uy Hà Tữih(ỉ06l795) 146.137 112.758 37.892 4.513 142.087 0

24 ửy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 9.699 5.096 4.625 22 9.764 500 500
Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh 
Hả Tĩnh(ỉ05Ỉ428) 81 81 0 0 81 0

Văn phồng UBMTTQ tửih Hà 
Tĩnh(Ị0649I2) 9.618 5.015 4.625 22 9.683 500 500

25
Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng săn Hồ Chí 
Minh

22.719 11.787 11.012 80 23.001 229 200

Tổng đội TNXP xây dựng vùng KTM Tây 
sơn(I04I667) 981 878 113 10 981 0

Văn phòng Tỉnh đoàn Hà Tũthd049673) 6.703 4.814 1.909 20 6.503 200 200

Ban Quản lý khu di tích Ngã ba Đồng 
Lậc(Ì068504) 1.791 1.806 0 15 1.791 0

Tồng đội TNXP xây dựng vùng kinh tể 
Phúc Trạch(1088613) 746 749 0 3 1.229 0

Trung tâm hưởng nghiệp PTKT thủy sàn 
TNXPHà ĩĩnhd 100852) 320 322 0 2 320 0

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhỉ 
tỉnhd105068) 1.320 1.217 120 17 1.320 0

Trường Trung cấp nghề Lý Tự 
Trọngd 117816) 10.246 1.505 8.749 8 10.246 29 0

Ban Quản lý Khu tường niệm Lý Tự 
Trọngd 120677) 611 496 120 5 611 0

26 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 8.602 5.739 2.940 77 8.350 252 200

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnhd064913) 8.602 5.739 2.940 77 8.350 252 200

27 Hội Nông dân tinh 7.919 7.101 895 77 7.719 200 200
Văn phòng Hội Nông dân Hà 

Ttnh(J0649I4)
6.741 5.961 835 55 6.541 200 200

Trung tâm ho trợ nâng dân tinh Hà 
Tĩnhd 100633) 1.178 1.140 60 22 1.178 0

28 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2.899 2.365 600 66 2.799 10C 100

Hội Cựu chiến bình tình Hà 7ĩnh(ỉ064905) 2.899 2.365 60C 66 2.799 10C 10C

29 Liên đoàn lao động tinh 2.942 2.942 c 0 2.942 c c

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà 
Tĩnhd060638) 2.942 2.942 2.942 {

30 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 1.69É 1.382 335 2Ể 1.69Í (
Liên hiệp Cảc hội khoa học vò kỹ thuật Hà 
Tĩnhd 049437) 1.69Ể 1.38' 335 2Í 1.696 (

31 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 53c 245 295 53c



nr TỄn đon vị

Trong dỏ

Kinh phỉ 
thực hiện 
trong nãm

Trong đỗ

Dự toán 
dược cấp Dự toán 

đầu năm

Bỗ sung 
trong năm 
(kề cả số 
ghi thu, 
ghi chl)

Giăm trừ  
trong năm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại ■Chuyên nguồn 

năm sau
Hủy bỗ

\ B 1=3+4-5 3 4 5 6 8 9
Liên hiệp các tể chức hữu nghị tinh Hà 
7ĩnh(l028627) 539 245 295 1 539 0 0

12 Liên hiệp các hội vãn học nghệ thuật 2.228 2.088 155 15 2.208 20 20 0
Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà 
Tmh(ỉ04967I) 2.228 2.088 155 15 2.208 20 20 0

S3 Hội Nhà văn 80 0 80 0 77 3 0 3
Chi hội Nhà vãn Việt Nam tợi Hà 
Tmh(30ỉ0858) 80 80 77 3 3

Ỉ4 Hội Nhả bảo 1.290 1.264 43 17 1.297 0 0 0
Hội Nhà bảo Hà Tĩnh(l049905) 1.290 1.264 43 17 1.297 0 0

Ì5 Hội Luật gia 680 659 30 9 680 0 0 0
Hỷ ì Luật gia Hả Tữih(1049906) 680 659 30 9 680 0 0

Ì6 Hội Chữ thập đỏ 1.750 1.580 200 30 1.750 0 0 0
Hội chữ thập đò Hà fũih(1049910) 1.750 1.580 200 30 1.750 0 0

37 Hội Nhạc sĩ 25 0 25 0 25 0 0 0
CAi Hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Hà 
mh(3023099) 25 25 25 0 0

38 Hội Kiến trúc sư 88 90 0 2 88 0 o' 0
Hội kiến trúc sư Hà Tũih(1049109) 88 90 2 88 0 0

39 Hội Người cao tuổi 648 300 350 2 648 0 0 0

Hội người cao tuổi tình Hà Tỉnhịl117208) 648 300 350 2 648 0 0

40 Hội Người mù 1.628 1.513 141 26 1.628 0 ó 0
Hội người mù Hà Tmh(1049435) 1.628 1.513 141 26 1 628 0 0

41 Hội Đông y 667 653 25 11 704 0 0 0
Hội Đôngy Hà 7ĩnh(l117555) 667 653 25 11 704 0 0

42 Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin 795 536 265 6 795 0 0 0
Hội nạn nhân chất độc da cami  Dioxin Hà 
Tuth(l030047) 795 536 265 6 795 0 0

43 Hội Cựu thanh niên xung phong 579 494 100 15 579 0 0 0
Hội cựu Thanh niên xung phong Hà 
ĩm h(ỉ028406) 579 494 100 15 579 0 0

44 Hội Bảo trợ người tàn tật và tré mồ côi 649 527 131 9 631 18 c 18
Hội Bảo trợ ngườỉ tàn tật và trẻ em mồ côi 
Ha Tĩnh(ỉ06192ỉ) 649 527 131 9 631 18 18

45 Hội Khuyến học 651 529 130 8 651 c c 0
Hội Khuyến học tình Hà ĩĩnh(1072509) 651 529 13C 8 651 c 0

46
Các dơn vị kinh tể hỗn họp cỏ vổn Nhà 
nước trên 50% đến dưới 100% vổn điểu lệ

898 c 898 c 898 ( ( 0

Công ty Cồ phần môi trường và cóng trình 
đô thị Hà ĩĩnh(3012040)

898 898 89Í 0

47 Các quan hệ khác cùa ngân sảch 652.11C 621.00C 35.81 4.70C 651.46; 67( 57() 100



STT Tên đơn vị

Trong đó

Kinh phí 
thực hỉỆn 
trong năm

Trong đỏ

Dự toán 
được cấp Dự toán 

đầu năm

Bỗ sung 
trong nSm 
(kề cả số 
ghi thu, 
ghi chi)

Giẵm trừ  
trong nẫm 

(nếu có)

Nguồn 
còn lại Chuyến nguồn 

năm sau Hủy

A B 1 =3+4-5 3 4 5 6 8 9
Tinh chi BSNS Văn phòng Tòa ản Nhân 
dân Tinh Hà Tĩnh 1.260 900 360 1.260 0

Tinh chi BSNS Cong an Tỉnh 81.758 65.504 17.814 1.560 81.708 50
Tỉnh chi BSNS Tinh đội 159.355 148.246 14.255 3.146 159.355 0
Tỉnh chi BSNS Văn phòng Viện Kiểm sát 

Nhăn dân Từỉh Hà Tỉnh 600 600 600 0

Tỉnh chi BSNS Văn phòng Cục Thì hành 
án dân sự Tỉnh Hà Tmh 600 600 600 0

Tinh chi BSNS Kho bọc Nhà nước Hà Tĩnh 300 300 230 70 70

Tình chi BSNS Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh 1.031 1.031 1.031 0
Tinh chi BSNS Văn phòng Cục Thong kê 
Tinh Hà Tũĩh 750 750 250 500 500

Tĩnh chi BSNS Chỉ nhánh ngân hàng nhà 
nước tỉnh Hà Tĩnh 300 300 300 0

Tỉnh chi BSNS Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà 
Tĩnh

405.000 405.000 405.000 0

Tinh chi BSNS Liên đoàn Lao động tỉnh . 
Hà Tĩnh 70 70 70 0

Tinh chi BSNS Công đoàn Viên chức Hà 
Tĩnh 80 80 80 0

Tĩnh chi BSNS Đài Khi tượng Thủy văn 
tinh Hà Tĩnh 856 856 856 0

Tĩnh chi BSNS Ban Chỉ đạo chổng buôn 
lậu, gian tận thương mại và hảng giả tính 
Hà Tĩnh

150 150 122 50 0

48
Các đơn vị cỏ vốn nhà nước nắm giữ 100% 
vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ 
quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty)

83.705 81.336 2.369 0 83.705 0 0

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viền Lâm nghiệp và Dịch VỊI Chúc 

. A(30iỉ920)
1.006 1.006 1.006 0

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp 
DV Hương Sơn(30121ỉ0) 1.363 1.363 1.363 c •

Câng ty trách nhiệm hữu hạn mật thành 
viên Thủy lợi Bẳc Hà Tĩnh(30ỉ9736) 39.00C 39.000 39.00C c
Câng ty TNHH một thành viền Thủy lợi 

Nam Hà Tỉnh(30ỉ9779) 42.336 42.336 42.336 c
49 Các đon vi khác 1.09' 897 21Í lí 1.09'

Hội Kể hoạch hoả gia đình lũỉh Hà 
Ttnh(ỊQ49ỉỉ2)

Sì 63 6:

Hội Châm cửu Hà Tình(1068505) 5' 63 5'



~r Tên đơn vj Dự toán 
được cấp

Trong đỗ

Kinh phỉ 
thực hiện 
trong năm

Nguồn 
còn lại

Trong đó

Dự toán 
đầu năm

Bỗ sũng . - 
trong năm 
(kề că sổ 
ghi thu, - 
ghi chi)

Giảm trừ  
troiig năm 

(nếu cổ)

Chuyển nguồn 
năm sau

Hủy bỏ

V B 1 =3+4-5 3 . 4 5 6 8 9

Hội Liên hiệp thanh niên Hà Tũỉh(l076091) 271 213 ■ 65 7 271 0 0

Ban chẩp hành Hội Tâm năng dưỡng sinh - 
Phục hồi sức khỏe tình Hà Tĩnh(1082941) 90 90 90 0 0

Hội Cựu Giảo chức Hà Tuthfl095907) 107 108 1 107 0 0
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiều dùng tỉnh 
Ha Tĩnh(l103930) 115 90 25 115 0 0

Hiệp Hội Doanh nghiệp Hà Từih(l116439) 189 180 10 I 189 0 0

Hội Làm vườn và Trang trọi Hà 
Tuthfll 176 ỉ 3) 90 90 90 0 0

Hội khoa học kinh tế Hà Tăth(ỉ127634) 40 40 40 0 0
Câu lạc bộ Thơ Đường luật Hà 
Tĩnh(3024062) 15 15 15 0 0

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Ttnh(303108I) 60 60 60 0
0

Ghi chú: sổ dự toán được xác đinh bao gồm dự toán giao đầu năm, bổ sung trong năm, và giảm trừ trong nãm, không bao gồm sổ chuyển nguồn năm trưóc
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STT

Đ ytcếi 7* / Qayỉt toán Su Uch (•/.)

Tèn dem vj Tồng M

BÍ U IIg có mục bíu

Ting »4

BỈ lang có mục tlỉu

Tầng ló

BÚ sung có raw tiéa

Bồ sung ci* 
dó) 9 (ll lick

GÌm
v ía  díu tu 
dịthythlện 
cic CTMT, 

nhiệm vy

v in  (y 
ngUftithfc 
h*ị« các chí 

d ị, chấah lỉch

v ia  thyc
Ufa die 
CTMT 
qaicgia

A v

BÌumgcầa 
đíi agin *6ch

Gim vó* dan 
tu d* 

thyc hlfn
các

CTMT, 
nhiệm vy

vón Hf 
nghiịp 

thyc hấệ*
cấc chí dý.
chinh lách

vin  thực
hiện cấc 
CTMT 
qaac gia

BÚ lung 
cin đó) 
ngia 
lếch

Gồm dà* 1»
dè IhựT 
Ufa cấc 
CTMT, 
nhiệm 

¥*

VÓBH 
"*uệf 
thyt 

ấtịm cá 
chí dý 
chinh 
tách

TiagU vón
ngoi)
mr*c

vể»tnMg
mưét

Ting 4 v ia
agoài
m>6c

V an trung 
mHrr

TÌngU v ia
Bgoỉi
nuút

Via
troag
aaét

A B » 2 3-4*3 4 5 6 7 8 9 10 11-12+13 12 13 14 15 16 17-9/1 18-19/2 19-11/3 20-11/4 11-13« 22-14/6 23-1S

TỎNG SỐ 7J3MM A 136.712 1.199.657 1 U9l.h37 313.197 836.107 MJ53 7-224.ww A025-251 1.199.657 1 1.199.657 313.197 •59.1*7 36553 98% M% 188% 188% 1*9% 188

1 Huy*) Kỳ Anh 635.2)5 536.008 99.207 0 99.207 10.097 85.539 337» 621.045 521.838 99.207 0 99.207 10.097 85539 3571 98% 97% 100% 100% 100% I0(

2 TXKỷ Anh 435.935 311.975 123.960 0 123.960 19.933 102195 1.832 430.989 307.028 123.960 0 123.960 19.933 102195 1.832 9TS 100% 100% 100% 1«

3 Huy*ì cím  Xuyến 696-371 615.062 81J09 0 81.309 18345 58-801 3.963 679.684 598.375 81.309 0 81-309 18545 58.801 3.963 98% 97% 100% 100% 100% 1«

4 TP Hi Tinh 431.100 295.255 155 845 0 155.845 65.160 19.184 t-SOI 443.624 287.779 155.845 0 155.845 65.160 89.184 1501 H S 97% 100% 100% 100% 10

5 Huy*) Thạch Hi 737.651 626.726 111.123 0 111.123 16.063 91.453 3.607 724.676 613552 111.125 0 111.125 16.063 91.455 3.607 9*> 9*% 100% 100% 100% 10

6 HuyỆnCanLOc 671.504 594928 76.376 0 76376 18.384 53.33*. 4.454 662.176 585.600 76576 0 76.576 18584 53.538 4.454 99% 98% 100% 100% 100% 10

7 Huyện Đúc Thp $94.513 529.340 65.173 0 65.173 16.053 45.268 3.851 590.831 525.657 65.173 0 65.173 16.055 45-268 3.8S1 99% W l 100% 100% 100% 10

t Huyện Nghĩ Xuta 449.674 400.897 48.777 0 48.777 19.683 26.522 2572 444.234 395.457 48.777 0 48.777 19.683 26522 2572 w% 99% 100% 100% 100% 10

9 s 1 1 754.541 657.623 96-922 0 96-922 21.318 72072 3-532 744.209 647 287 96.922 0 96.922 21.318 72072 3532 99% 96% 100% 100% 100% 10

10 Huyện Himng Kht 6*2.774 573.257 109.319 0 109319 24.588 81.995 2936 668.936 559.417 109519 0 109519 24588 81.995 2936 «•% «»% 100% 100% 100% 10

n TX H Ồ ^U * 395.253 280.646 114.606 0 114.606 52327 61-397 882 392725 278.119 114.606 0 114.606 52327 61-397 882 99% 99% 100% 100% 100% u
12 Huyện VO Quang 399.36: 329.403 69.960 0 69.960 16,275 32670 1.015 396.763 326.802 69.960 0 69.960 16.275 52670 1.015 v*% 99% 100% 100% 100% 1<
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ITT

Dytaầa
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V  ^  \  ■ 5 v  s I  o« rh  t*é* S o i U l S )

NttéMCU)

T n a iO H -íront dó C h m t  U7*4 H«c M» qa&c lia Tr*n 46

T ia * ^ Bầu IV phắt 
trî m

K inh pbl tẹ Tủ«a tA
V
Bin lử *6*1 *

CH đẩn tư phát trila K in h  pU ty nkgp
T ân  »4 CU dỉa (T 

phát trtía :u ch *ĩồattầ CU* r* CU* n
ặtée *fUệp T i f l i VỈBtnnt

•véc
VẳnntnU

w k
T W » i Via tTMf v ỉ* * t*61 

___ H fe_____
A B t 2 3 4 5 6 7 * 9 10 11 12 u 14-471 15-5.3 14

TỔNCCỌNC n a . 27*2* 151.174 144JW 46373 1SU74 194*80 935 - 46373 4**} -

I C h ư ơ n g  tr ia h  M I Q G  x ỉ )  d ự n g  n ô n g  t h i n  mời 1 U M * 2SJ54 141244 14X649 45.191 140*40 103*49 «35 - 45.1*1 4*13 * 5*5% 1

1 r * i  c ấ p  t ỉa b * .7 » ATI* 7303 9 7343 7J03 . - 73*3 6*43 - 84%

a c ì e  tã  q a a a ,  b u  n g i n h  c á p  t ta h 8*19 4 8*19 UQ } 6*03 6JM3 - * - 6*03 6*03 - 83%

* Chi cự c  Phát trién n ô n g  t h in *00 900 14* 148 148 , 14* 14* 19%
w S ớ  N ò n g  n g h iỉp  v à  P T N T t » 120 120 120 120 . 120 120 100%

1 Liên m inh  H ợp tác x ỉ » 0 200 200 200 200 200 200 100%
* V ăn p h ồ n g  đ iều  p h ố i N T M  tỉnh 5.79* 5.799 3.119 5.119 5.119 . 5.119 5.119 18%

Mội Liên h iệp  Phụ n ữ  tỉnh 250 250 250 250 250 - 250 250 100%

Hội N ố n g  dân ISO ISO 150 ISO ISO * 150 ISO 100%
. Đ à i Phát thanh - Truyền hình  tính sao 300 300 300 300 - 300 300 100%

T rung tầm  N ư ớ c sạ ch  và  V S M T N T 330 350 347 347 347 347 347 99% r

ủ y  b an  M T T ố  q u ốc 150 150 ISO 150 ISO , 150 150 100%

b
C ô n g  a n  tin h  (N h& a r ộ n g  c á c  mft h ỉn h  U ệ n  q a i  v ỉ  g t *  
g ia  a n  B in h  tr ậ t  tỊT B ồ n g  th ỏ n )

500 500 500 500 500 500 100%

2 K h ố i h u y ệ n , T P , T X I46J5 * 16435 1*4437 1*3449 3TJ*a 144*37 1*3*49 *35 . 37**8 ■ - •47% 3

H u y ịn  K ỷ A n h 1.454 . 1454 1341 *7 1.454 1341 87 1.454 104%

T h i x i  Kỳ A nh 313 313 4.7*1 4.19* 583 4.7*1 4.19* 583 1527%

H u yện  C ấm  X u yên 1*60 * l.tẻo 14*63 11.762 2.501 14*63 11.742 2301 747%

T h ín h  p hố HA Tinh 326 326 104*8 10.488 10.488 ► 10.488 3217%

H u yện  Thpch Hả 973 973 32-205 31184 1.019 32*05 31.184 1.019 3310%

H uyện C an L ộc 460 • 460 19320 11660 440 19320 1 8 * « 460 42M%

H u yện  Đ ứ c  Thọ 460 *. 460 13.145 6661 6.484 13.145 6641 6484 2858%

H u yện  N g h i X u ân «73 973 2.602 1.000 1.603 2602 1008 1603 247%

H uyộn H u o n g  S o n 2.421 2.421 4.073 IJ6I 2.712 4.073 1341 2.712 148%

H u yện  H u on g  K hẽ 1214 • 5.214 10.477 1742 7.735 10.477 2.742 7.735 201%

Thị x ỉ  H ồng l in h 2*7 2*7 440 380 241 440 3*0 241 223%

H uyện v a  Q u an g 1.434 . 1634 15.440 13*7» 1 54* 15 440 13*74 935 13*4 1078%

H u y ện  Lộc Hà 460 440 11.943 10.937 1.006 11.943 10.937 1*04 15*4%

II Chương trình M T Q G  dầm nghèo ben vững 1440 . 2464 1.933 1.7» 1.1*1 2333 I.7S1 * - 1.182 - - 119%

1 r í ã L4m> . 2446 1.1*2 . 1.1*2 * * * 1.1*2 - ‘ «*%

H uyện K ỳ A n h •

T X K ỳ  A n h . 84 14 *4

H u yện  Cẩm X u yên *: 973 973 973
* TP Hà Tinh * *
* H uyện Thạch Hà .

Huyện Can Lộc • 4 4 4

Huyện Đức Thọ - .
w H uyên Nithi Xuân 119 119 H91j

- , .

H uyện  H u on g  Khẽ
TX H ồ n g  Linh *

H uyện  V ũ  Q uang
H uyện  Lộc Hà ••

-
Vốn sự nghiệp tù NSTW thực hiện Chương trinh MTQG 
giám ngh èo  bền vửng nftm 2021 chuycn nguồn sang 2022

2.4*6 2.444 0%

2

Vốn đâu tu từ nâm 2020 chuycn nguon sang 2021 thực 
hiện Chương trinh MTQG giảm nghèo bền vũmg

1.75 1.75 1.75 1.75
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lucmg trình 30a - Tiểu dự án 2. Hỗ trự đầu tu cơ sở hạ 
Ig các xã dặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven bỉẫn và 
ỉ đảo 1.741 1.741 1.741 1.741

tương trình 135 - Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ 
Ig cho các xẵ đặc biệt khó khan, xã biên giới, xẵ an 
ìn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn 10 10 10 10

inh phí Chương trình MTQG giảm nghẻo bền vũng năm 
119 hết nhiệm vu chi, hủy du toán 0 0 0 0



Biểu mẫu số 64
TONG HỢP THU DỊCI 

(KHÔNG BAC
(Ban hành kèm theo Nghị

{  NGHIỆP CÔNG NĂM 2021 
ỈÁCH NHÀ NƯỚC) 

'ỉQ-HỀNỀỊ Ị t ề y  ỉ 6/12/2022 cùa HĐND tinh)
/ K

STT
--------------------------------------- V o \

Nội dung \ KỂ Koạdi năm Thực hiện năm 
2021 So sánh (%)

A B ĩ 2 3=2/1
TÒNG só 1.931.938 1.540.569 80%

I Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 251.348 260.520 104%

* Sự nghiệp giáo dục 97.509 92.896 95%

- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 153.840 167.624 109%

2 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 19.000 20.049 106%

3 Sự nghiệp y tế 1.504.193 1.103.892 73%

4 Sự nghiệp văn hóa thông tin 4.247 4.288 101%

5 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 13.650 13.546 99%

6 Sự nghiệp thể dục thể thao 769 646 84%

7 Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 132.568 130.322 98%

8 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 6.163 7.305 119%



MỈU béều so 70

O À \

BÁO CẢO CHI
(Ban hành kèm theo Nghi

2021 SANG NĂM 2022
ngày ỉ 6/12/2022 của HĐND tỉnh)

Đơn V/ tinh:

STT Nội dung

— y * - V 
Năm tlyirc f TRgaiGjifo N&m bểo

TRONG ĐÓ Nim báo cắo 10 vửt aim liền kề
Ghi chá

kề) NS HUYỆN, 
xft

cáo
NS TÌNH NS HUYỆN, s i Sổ tuyệt đối SẤ trong đét

A B 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=4/1 5
TỎNG CỘNG 7.259.180 5.409.929 1.849.251 8.416J31 5.600.123 2.816.208 1.157.151 116%

1
Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm sau theo quy định của Luât đầu tư công. Trường 
họp đặc biệt Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc cho phép chuyền nguồn sang nảm sau nữa, 
nhưng không quá thời han giải ngân của dự án nám trong kề hoạch đầu tu công trung han

4.056.890 3.073.578 983.312 2.843.656 1.736.449 1.107.207 -1.213.234 70%

2 Chi mua sảm trang thiết bi đả đầy đủ hồ sơ, họp đồng mua sâm trang thiết bi ký bước ngày 31 
tháng 12 năm thực hiện dự toán 19.231 10.098 9.133 25.440 25.440 0 6.208 132%

3
Nguồn thực hiện chinh sách tiền lương, phụ cấp, trợ cắp và các khoản tính theo tiền lương cơ sớ, 
bảo trơ xả hội 490.073 325.537 164.536 859.406 502.252 357.154 369.332 175%

4 Kinh phi được giao tư chú của các đơn vi sư nghiệp công lập và các co quan nhả nước: các 
khoản viện trợ không hoàn lai đ3 xác dinh cụ thề nhiệm vu chi 32.811 4.922 27.889 33960 4.879 29 081 1.150 104%

5
Các khoản du toán được cap có thấm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, 
không bao gồm các khoán bổ sung do các dơn vị dư toán dtp trên điều chinh dự toán dả giao cùa 
các đơn vị dự toán trực thuộc

327.842 68.996 258.846 444.619 278.013 166.606 116.776 136%

6
Kinh phi nghiên cứu khoa học bổ trí cho các dề tải, dư án nghiên cứu khoa học dược cấp có thẩm 
quyền quyết định đang trong thời gian thực hiện 26.340 26.340 0 24.513 24.513 0 -1.827 93%

7
Các khoán t&ng thu. tiết kiệm chi dược sử dưng theo quy định tai khoán 2 Điều 59 cùa Luật ngân 
sách nhà nước dược cấp có thẩm quyền quyết đinh cbo phép sử dung vào nâm sau 2.143.772 1.900.457 243.315 3.672 900 2.591.789 1.081.111 1.529.128 171%

8 Kinh phi khác theo quy dính của pháp luật (0968) 162.220 * 162.220 511.838 436.789 75.049 349.618 316%


